  PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                  Năm học 2016 - 2017                                          Thực hiện từ: 03. 01. 2016
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

N.văn           Thành

Sử                Huyền
TC Toán       Hiền
Anh             Thuận
	SH trường

Toán              Hiền

Sinh               Dẫn
Hoá                Dịu


	SH trường
CN                   Dẫn

Sinh                 Dịu

Anh             Thuận


	SH trường
Sử                Huyền

Toán              Hiền

N.văn            Thuỷ

TC Văn         Thuỷ
	Cường
	Thuỷ    
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	Toán              Hậu Toán              Hậu
N.văn           Thành

N.văn          Thành
	TD               Cường

N.văn           Thành

Toán              Hiền

Anh              Thuận
	CN                   Dẫn

TD               Cường

MT              Thuấn   
Toán               Hiền
	Toán               Hiền
Toán               Hiền 

Anh              Thuận TD               Cường
	Huyền

Thuấn
	Hiền
ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	N.văn          Thành

Lý                   Vui

C.N                 Vui
TC N.văn    Thành
	Địa                   Lan

N.văn          Thành

N.văn          Thành
C.N                 Vui
	Lý                    Vui

Địa                   Lan

N.văn             Thuỷ 
TC N.văn      Thuỷ
	N.văn             Thuỷ N.văn             Thuỷ

Địa                   Lan


	
	Thành
ĐĐ: Anh

Thuấn


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	Hóa                Dịu

CD              Trung

Sinh                Dịu


	MT              Thuấn

 Hoá                Dịu
TD              Cường  
CD               Trung
	Toán               Hiền

TD              Cường
CD                Trung 
	CD                Trung 
Toán               Hiền

TC Toán        Hiền 
Sinh                 Dịu
	
	Thuấn
Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Năm
	Nhạc            Dung

Toán               Hậu

TD              Cường

Địa                  Lan
	Sinh               Dẫn

Địa                 Lan

Nhạc            Dung

Sử                Huyền
	Địa                   Lan

N.văn             Thuỷ

N.văn             Thuỷ

Nhạc              Dung
	MT               Thuấn

Nhạc              Dung
C.N              Huyền

N.văn             Thuỷ
	
	Lan
  ĐĐ: Anh

    Thuấn
	Hậu



	Sáu
	TD              Cường

Lý                    Vui

Sử                Huyền
Anh              Thuận
	Toán              Hiền

Toán              Hiền

Anh              Thuận
Lý                    Vui
	Sử                Huyền

Anh              Thuận

Toán               Hiền

Toán               Hiền

TC Anh        Thuận
	Anh              Thuận 

TD               Cường
Lý                    Vui

	Hậu

Thuấn
Thành


	Thuận
ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

	Bảy
	Toán               Hậu

Hóa                Dịu
N.văn          Thành 
Sinh                Dịu
SH                Thuận
	Anh              Thuận

TC N.văn      Thuỷ

TC Anh       Thuận

N.văn           Thành  
SH               Thành
	Sinh                 Dịu 
Sử                Huyền
N.văn             Thuỷ 
Anh             Thuận

SH                Huyền
	C.N              Huyền

Anh              Thuận
 Sinh                Dịu
SH                 Thủy
	Hiền

Dẫn
	Huyền

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu




 * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                     PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                  Năm học 2016 - 2017                                          Thực hiện từ: 25. 12. 2016
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

Toán               Hậu

N.văn           Thành
Anh              Thuận

TC Anh       Thuận
	SH trường

Toán              Hiền

Hoá                Anh

Sinh               Anh


	SH trường
Sinh                 Anh

Anh             Thuận

Toán               Hiền
	SH trường
Sử                Huyền

Toán              Hiền

N.văn            Thuỷ

Sinh                Anh
	Cường
	Thuận     
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	Toán              Hậu Địa                 Lan

TC N.văn    Thành

TD              Cường
	TD               Cường

N.văn           Thành

Toán              Hiền


	Địa                   Lan

TD               Cường

MT              Thuấn   
Toán               Hiền
	Toán               Hiền
Toán               Hiền 

TD               Cường

Địa                   Lan
	Huyền
	Lan

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	TD              Cường MT              Thuấn
Lý                   Vui 
C.N                 Vui
	Sử                Huyền

C.N                 Vui

MT              Thuấn 
TD               Cường
	Lý                    Vui

Sử                Huyền

TD               Cường


	MT              Thuấn

Địa                   Lan 

C.N              Huyền


	
	Thuấn
ĐĐ: Anh

Thuấn


	Dẫn

Hậu

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Năm
	Toán               Hậu

TD              Cường
Hóa                Anh  Sinh               Anh
	Hóa                Anh  Sinh               Anh
Nhạc            Dung

Anh              Thuận
	TD              Cường
N.văn             Thuỷ

TC N.văn      Thuỷ Nhạc              Dung
	N.văn             Thuỷ
Nhạc              Dung
Anh              Thuận
TC N.văn      Thuỷ
	Thuấn 
	Thuỷ
  ĐĐ: Anh

    Thuấn
	Hậu



	Sáu
	Lý                    Vui

TD              Cường

Anh              Thuận

Sử                Huyền 
	Toán              Hiền

Toán              Hiền

Lý                   Vui
C.N                 Vui
	CN                   Dẫn

Anh              Thuận

Toán               Hiền

Toán               Hiền
	Anh              Thuận 

Lý                    Vui
TD               Cường
TC Anh       Thuận
	Hậu

Thành


	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn


	Bảy
	Toán               Hậu

N.văn           Thành 
Hóa                Anh 
Sinh                Anh

SH                Thuận
	Anh              Thuận

Sử                Huyền

TC N.văn     Thuỷ

N.văn           Thành  
SH               Thành
	Sinh                 Anh 
N.văn             Thuỷ

Sử                Huyền 
 Anh             Thuận

SH                Huyền
	C.N              Huyền

Sinh                Anh

Anh              Thuận 

SH                 Thủy
	Hiền

Dẫn
	Huyền

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu




PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                  Năm học 2016 - 2017                                          Thực hiện từ: 19. 12. 2016
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	Sinh           KTHK            
Lý              KTHK
CD             KTHK 
Toán              Hậu
	Sinh           KTHK            
Lý              KTHK
CD             KTHK 
N.văn          Thành
	Sinh           KTHK            
Lý              KTHK
CD             KTHK 
N.văn             Thuỷ 
	Sinh           KTHK            
Lý              KTHK
CD             KTHK 
Anh              Thuận
	
	Thuận     
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	Sáng
	N.văn          KTHK
N.văn          KTHK
Địa Lý        KTHK              
	N.văn          KTHK

N.văn          KTHK

Địa Lý        KTHK              
	N.văn          KTHK

N.văn          KTHK

Địa Lý        KTHK              
	N.văn          KTHK

N.văn          KTHK

Địa Lý        KTHK              

	
	Cường
ĐĐ: Anh

Thuấn


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	Tiếng Anh  KTHK           
Lịch Sử       KTHK           


	Tiếng Anh  KTHK           
Lịch Sử       KTHK           

TD              Cường
	Tiếng Anh  KTHK           
Lịch Sử       KTHK           


	Tiếng Anh  KTHK           
Lịch Sử       KTHK           


	
	Thuấn

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Toán           KTHK 
Hóa             KTHK  
	Toán           KTHK 
Hóa             KTHK  

	Toán           KTHK 
Mĩ thuật      Thuấn
Sinh                Anh
	Toán           KTHK 
Sinh                Anh


	
	Thành
  ĐĐ: Anh

    Thuấn
	Hậu



	Năm
	Toán               Hậu

TD              Cường
Hóa                Anh  Sinh               Anh

Sinh               Anh 
	Hóa                Anh  Sinh               Anh
Nhạc            Dung

Anh              Thuận
	TD              Cường
N.văn             Thuỷ

N.văn             Thuỷ

Nhạc              Dung
	N.văn             Thuỷ
Nhạc              Dung
Anh              Thuận

TC N.văn      Thuỷ
	
	Thuỷ
  ĐĐ: Anh

    Thuấn
	Hậu



	Sáu
	Lý                    Vui

TD              Cường

Anh              Thuận

Sử                Huyền 

	Toán              Hiền

Toán              Hiền

Lý                   Vui
C.N                 Vui

Anh              Thuận
	CN                   Dẫn

Anh              Thuận

Toán               Hiền

Toán               Hiền


	Anh              Thuận 

Lý                    Vui
TD               Cường
TC Anh       Thuận


	
	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

	Bảy
	Toán               Hậu

N.văn           Thành 
Hóa                Anh 
Sinh                Anh

SH                Thuận
	Anh              Thuận

Sử                Huyền

TC N.văn     Thuỷ

N.văn           Thành  
SH               Thành
	Sinh                 Anh 
N.văn             Thuỷ

Sử                Huyền 
 Anh             Thuận

SH                Huyền
	C.N              Huyền

Sinh                Anh

Anh              Thuận 

SH                 Thủy
	
	Huyền

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu




 PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                  Năm học 2016 - 2017                                          Thực hiện từ: 28. 11. 2016
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

Toán               Hậu

N.văn           Thành
Anh              Thuận

TC Anh       Thuận
	SH trường

Toán              Hiền

Hoá                Anh

Sinh               Anh


	SH trường
Sinh                 Anh

Anh             Thuận

Toán               Hiền
	SH trường
Sử                Huyền

Toán              Hiền

N.văn            Thuỷ

Sinh                Anh
	Cường
	Thuận     
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	Toán              Hậu Địa                 Lan

N.văn           Thành

TC N.văn    Thành
	TD               Cường

N.văn           Thành

Toán              Hiền

MT              Thuấn
	Địa                   Lan

TD               Cường

MT              Thuấn   
Toán               Hiền
	Toán               Hiền
Toán               Hiền 

TD               Cường

Địa                   Lan
	Huyền
	Lan

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	N.văn          Thành

N.văn          Thành

Lý                   Vui

C.N                 Vui
	Sử                Huyền

C.N                 Vui

N.văn          Thành

N.văn          Thành
	Lý                    Vui

Sử                Huyền

N.văn             Thuỷ 
TC N.văn      Thuỷ
	N.văn             Thuỷ N.văn             Thuỷ

C.N              Huyền


	
	Thành

ĐĐ: Anh

Thuấn


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	CD              Trung

Địa                  Lan

MT              Thuấn 
	TC Toán       Hiền TD              Cường

Địa                 Lan

CD               Trung
	Địa                  Lan

CD               Trung

TC Toán       Hiền


	MT              Thuấn

Toán               Hiền

CD               Trung


	
	Thuấn

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Năm
	Toán               Hậu

TD              Cường
Hóa                Anh  Sinh               Anh
	Hóa                Anh  Sinh               Anh
Nhạc            Dung

Anh              Thuận
	TD              Cường
N.văn             Thuỷ

N.văn             Thuỷ

Nhạc              Dung
	N.văn             Thuỷ
Nhạc              Dung
Anh              Thuận
TC N.văn      Thuỷ
	Thuấn 
	Thuỷ
  ĐĐ: Anh

    Thuấn
	Hậu



	Sáu
	Lý                    Vui

TD              Cường

Anh              Thuận

Sử                Huyền 

	Toán              Hiền

Toán              Hiền

Lý                   Vui
C.N                 Vui

Anh              Thuận
	CN                   Dẫn

Anh              Thuận

Toán               Hiền

Toán               Hiền


	Anh              Thuận 

Lý                    Vui
TD               Cường
TC Anh       Thuận


	Hậu

Thành


	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

	Bảy
	Toán               Hậu

N.văn           Thành 
Hóa                Anh 
Sinh                Anh

SH                Thuận
	Anh              Thuận

Sử                Huyền

TC N.văn     Thuỷ

N.văn           Thành  
SH               Thành
	Sinh                 Anh 
N.văn             Thuỷ

Sử                Huyền 
 Anh             Thuận

SH                Huyền
	C.N              Huyền

Sinh                Anh

Anh              Thuận 

SH                 Thủy
	Hiền

Dẫn
	Huyền

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu




 * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                     PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                  Năm học 2016 - 2017                                          Thực hiện từ: 07. 11. 2016
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

Toán               Hậu
N.văn           Thành

Anh              Thuận

TC Anh       Thuận
	SH trường

Toán              Hiền

Hoá                Anh

Sinh               Anh


	SH trường
Sinh                 Anh

Anh             Thuận

Toán               Hiền
	SH trường
Sử                Huyền

Toán              Hiền

N.văn            Thuỷ

Sinh                Anh
	Cường
	Thuận     
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	MT              Thuấn Địa                 Lan

Toán              Hậu Toán              Hậu
	TD               Cường

MT              Thuấn Toán              Hiền


	Địa                   Lan

TD               Cường

MT              Thuấn   
Toán               Hiền
	Toán               Hiền
Toán               Hiền 
Địa                   Lan

TD               Cường
	
	Lan

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	N.văn          Thành

N.văn          Thành

Lý                   Vui

C.N                 Vui
	Sử                Huyền

C.N                 Vui

N.văn          Thành

N.văn          Thành
	Lý                    Vui

Sử                Huyền

N.văn             Thuỷ 
TC N.văn      Thuỷ
	N.văn             Thuỷ N.văn             Thuỷ

C.N              Huyền


	
	Thành

ĐĐ: Anh

Thuấn


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	CD              Trung

Địa                  Lan


	TC Toán       Hiền
TD              Cường

Địa                   Lan
CD               Trung
	Địa                  Lan

CD               Trung

TC Toán       Hiền


	MT              Thuấn

Toán               Hiền
CD               Trung
	
	Thuấn

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Năm
	Toán               Hậu

TD              Cường
N.văn           Thành 
TC N.văn    Thành
	N.văn           Thành 
N.văn           Thành 
Nhạc            Dung

Anh              Thuận

TC N.văn      Thuỷ 
	TD              Cường
N.văn             Thuỷ

N.văn             Thuỷ

Nhạc              Dung
	N.văn             Thuỷ
Nhạc              Dung
Anh              Thuận
TC N.văn      Thuỷ
	Thuấn 
	Thuỷ
  ĐĐ: Anh

    Thuấn
	Hậu



	Sáu
	Lý                    Vui

TD              Cường

Anh              Thuận

Sử                Huyền 

	Toán              Hiền

Toán              Hiền

Lý                   Vui
C.N                 Vui

Anh              Thuận
	CN                   Dẫn

Anh              Thuận

Toán               Hiền

Toán               Hiền


	Anh              Thuận 

Lý                    Vui
TD               Cường
TC Anh       Thuận


	Hậu

Huyền

Thành


	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

	Bảy
	Toán               Hậu

Hóa                Anh  N.văn           Thành

 Sinh               Anh
SH                Thuận
	Hóa                Anh  Sử                Huyền

Sinh               Anh Anh             Thuận
SH               Thành
	Anh             Thuận N.văn             Thuỷ

Sử                Huyền 
SH                Huyền
	C.N              Huyền

Sử                Huyền 
Anh              Thuận 

SH                 Thủy
	Hiền

Dẫn
	Huyền

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu




PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                  Năm học 2016 - 2017                                          Thực hiện từ: 31. 10. 2016
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

N.văn           Thành

N.văn           Thành

Anh              Thuận

TC Anh       Thuận
	SH trường

Toán              Hiền

Hoá                Anh

Sinh               Anh


	SH trường
Sinh                 Anh

Anh             Thuận

Toán               Hiền
	SH trường
Sử                Huyền

Toán              Hiền

N.văn            Thuỷ

Sinh                Anh
	Cường
	Thuận     
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	Toán              Hậu 
Toán              Hậu

Địa                 Lan

TC N.văn   Thành
	TD               Cường

N.văn           Thành

Toán              Hiền

MT              Thuấn
	Địa                   Lan

TD               Cường

MT              Thuấn   
Toán               Hiền
	Toán               Hiền
Toán               Hiền 

TD               Cường

Địa                   Lan
	
	Lan

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	N.văn          Thành

N.văn          Thành

Lý                   Vui

C.N                 Vui
	Sử                Huyền

C.N                 Vui

N.văn          Thành

N.văn          Thành
	Lý                    Vui

Sử                Huyền

N.văn             Thuỷ 
TC N.văn      Thuỷ
	N.văn             Thuỷ N.văn             Thuỷ

C.N              Huyền


	
	Thành

ĐĐ: Anh

Thuấn


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	CD              Trung

TD              Cường

Hóa                Anh  Sinh               Anh
	Sinh               Anh
Hóa                Anh  
TC Toán       Hiền

CD               Trung 
	TC Toán       Hiền

CD               Trung

Địa                 Lan

 
	MT              Thuấn

Toán               Hiền

CD                Trung


	
	Thuấn

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Năm
	Toán               Hậu

Toán               Hậu

Địa                  Lan 
MT              Thuấn   
	Địa                  Lan

TD              Cường

Nhạc            Dung

Anh              Thuận
	TD              Cường
N.văn             Thuỷ

N.văn             Thuỷ

Nhạc              Dung
	N.văn             Thuỷ
Nhạc              Dung
Anh              Thuận
TC N.văn      Thuỷ
	Thuấn 
	Thuỷ
  ĐĐ: Anh

    Thuấn
	Hậu



	Sáu
	Lý                    Vui

TD              Cường

Anh              Thuận

Sử                Huyền 

	Toán              Hiền

Toán              Hiền

Lý                   Vui
C.N                 Vui

Anh              Thuận
	CN                   Dẫn

Anh              Thuận

Toán               Hiền

Toán               Hiền


	Anh              Thuận 

Lý                    Vui
TD               Cường
TC Anh       Thuận


	Hậu

Huyền

Thành


	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

	Bảy
	Toán               Hậu

N.văn           Thành 
Hóa                Anh 
Sinh                Anh

SH                Thuận
	Anh              Thuận

Sử                Huyền

TC N.văn     Thuỷ

N.văn           Thành  
SH               Thành
	Sinh                 Anh 
N.văn             Thuỷ

Sử                Huyền 
 Anh             Thuận

SH                Huyền
	C.N              Huyền

Sinh                Anh

Anh              Thuận 

SH                 Thủy
	Hiền

Dẫn
	Huyền

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu




            * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                     PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
 PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                  Năm học 2016 - 2017                                          Thực hiện từ: 10. 10. 2016
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

N.văn           Thành

Toán               Hậu
Anh              Thuận

TC Anh       Thuận
	SH trường

Toán              Hiền

Hoá                Anh

Sinh               Anh


	SH trường
Sinh                 Anh

Anh             Thuận

Toán               Hiền
	SH trường
Sử                Huyền

Toán              Hiền

N.văn            Thuỷ

Sinh                Anh
	Cường
	Thuận     
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	Toán              Hậu Địa                 Lan

N.văn           Thành

TC N.văn    Thành
	TD               Cường

N.văn           Thành

Toán              Hiền

MT              Thuấn
	Địa                   Lan

TD               Cường

MT              Thuấn   
Toán               Hiền
	Toán               Hiền
Toán               Hiền 

TD               Cường

Địa                   Lan
	
	Lan

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	N.văn          Thành

N.văn          Thành

Lý                   Vui

C.N                 Vui
	Sử                Huyền

C.N                 Vui

N.văn          Thành

N.văn          Thành
	Lý                    Vui

Sử                Huyền

N.văn             Thuỷ 
TC N.văn      Thuỷ
	N.văn             Thuỷ N.văn             Thuỷ

C.N              Huyền


	
	Thành

ĐĐ: Anh

Thuấn


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	CD              Trung

Địa                  Lan


	TC Toán       Hiền TD              Cường

Địa                 Lan

CD               Trung
	Địa                  Lan

CD               Trung

TC Toán       Hiền


	MT              Thuấn

Toán               Hiền

CD               Trung


	
	Thuấn

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Năm
	Toán               Hậu

TD              Cường
Hóa                Anh  Sinh               Anh
	Hóa                Anh  Sinh               Anh
Nhạc            Dung

Anh              Thuận
	TD              Cường
N.văn             Thuỷ

N.văn             Thuỷ

Nhạc              Dung
	N.văn             Thuỷ
Nhạc              Dung
Anh              Thuận
TC N.văn      Thuỷ
	Thuấn 
	Thuỷ
  ĐĐ: Anh

    Thuấn
	Hậu



	Sáu
	Lý                    Vui

TD              Cường

Anh              Thuận

Sử                Huyền 
MT              Thuấn
	Toán              Hiền

Toán              Hiền

Lý                   Vui
C.N                 Vui

Anh              Thuận
	CN                   Dẫn

Anh              Thuận

Toán               Hiền

Toán               Hiền


	Anh              Thuận 

Lý                    Vui
TD               Cường
TC Anh       Thuận


	Hậu

Huyền

Thành


	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

	Bảy
	Toán               Hậu

N.văn           Thành 
Hóa                Anh 
Sinh                Anh

SH                Thuận
	Anh              Thuận

Sử                Huyền

TC N.văn     Thuỷ

N.văn           Thành  
SH               Thành
	Sinh                 Anh 
N.văn             Thuỷ

Sử                Huyền 
 Anh             Thuận

SH                Huyền
	C.N              Huyền

Sinh                Anh

Anh              Thuận 

SH                 Thủy
	Hiền

Dẫn
	Huyền

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu




 * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                     PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                 Năm học 2016 - 2017                             Thực hiện từ: 03. 10. 2016
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

Toán               Hậu

N.văn           Thành
Anh              Thuận

TC Anh       Thuận
	SH trường

Toán              Hiền

Hoá                Anh

Sinh               Anh


	SH trường
Sinh                 Anh

Anh             Thuận

Toán               Hiền
	SH trường
Sử                Huyền

Toán             Hiền

N.văn            Thuỷ

Sinh                Anh
	Cường
	Thuận     
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	Toán              Hậu Địa                 Lan

N.văn           Thành

TC N.văn    Thành
	TD              Cường

N.văn           Thành

Địa                 Lan
Toán              Hiền
	Địa                   Lan

TD               Cường

Toán               Hiền

CN                   Dẫn
	Toán               Hiền
Toán               Hiền 

TD               Cường

Địa                   Lan
	Thủy
	Lan

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	N.văn          Thành

N.văn          Thành

Lý                   Vui

C.N                 Vui
	Sử                Huyền

C.N                 Vui

N.văn          Thành

N.văn          Thành
	Lý                    Vui

Sử                Huyền

N.văn             Thuỷ 
TC N.văn      Thuỷ
	N.văn             Thuỷ N.văn             Thuỷ

C.N              Huyền


	Thuận
	Thành

ĐĐ: Anh

Thuấn


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	CD              Trung

Địa                 Lan

TD              Cường


	TC Toán       Hiền TD              Cường

MT              Thuấn

CD               Trung
	Địa                  Lan

CD               Trung

TC Toán       Hiền


	TD               Cường

Toán               Hiền

CD               Trung


	
	Thuấn

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Năm
	Toán               Hậu

Sử                Huyền

Hóa                Anh  Sinh               Anh
	Hóa                Anh  Sinh               Anh
Nhạc            Dung

Anh              Thuận
	TD              Cường
N.văn             Thuỷ

N.văn             Thuỷ

Nhạc              Dung
	N.văn             Thuỷ
Nhạc              Dung
Anh              Thuận
TC N.văn      Thuỷ
	Thuấn 
	Thuỷ
  ĐĐ: Anh

    Thuấn
	Hậu



	Sáu
	Lý                    Vui

TD              Cường

Anh              Thuận
MT              Thuấn


	Toán              Hiền

Toán              Hiền

Lý                   Vui
C.N                 Vui

Anh              Thuận
	MT              Thuấn

Anh              Thuận

Toán              Hiền

Toán               Hiền


	Anh              Thuận 

Lý                   Vui
MT              Thuấn

TC Anh      Thuận


	Hậu

Huyền

Thành


	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

	Bảy
	Toán               Hậu

N.văn           Thành 
Hóa                Anh 
Sinh                Anh

SH                Thuận
	Anh             Thuận

Sử                Huyền

TC N.văn     Thuỷ

N.văn           Thành  
SH               Thành
	Sinh                 Anh 
N.văn             Thuỷ

Sử                Huyền 
 Anh             Thuận

SH                Huyền
	C.N              Huyền

Sinh                Anh

Anh              Thuận 

SH                 Thủy
	Hiền

Dẫn
	Huyền

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu




 PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                 Năm học 2016 - 2017                             Thực hiện từ: 26. 9. 2016
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

Toán               Hậu

N.văn           Thành
Anh              Thuận

TC Anh       Thuận
	SH trường

Toán              Hiền

Hoá                Anh Địa                  Lan

TC Toán       Hiền
	SH trường
Địa                  Lan

Anh             Thuận

Toán               Hiền
	SH trường
Sử                Huyền

Toán             Hiền

N.văn            Thuỷ


	Cường
	Thuận     
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	Toán              Hậu Địa                 Lan

N.văn           Thành

TC N.văn    Thành
	TD              Cường

N.văn           Thành

Toán              Hiền

MT              Thuấn
	Địa                   Lan

TD               Cường

MT              Thuấn   
Toán               Hiền
	Toán               Hiền
Toán               Hiền 

TD               Cường

Địa                   Lan
	
	Thấn + Lan

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	N.văn          Thành

N.văn          Thành

Lý                   Vui

C.N                 Vui
	Sử                Huyền

C.N                 Vui

N.văn          Thành

N.văn          Thành
	Lý                    Vui

Sử                Huyền

N.văn             Thuỷ 
TC N.văn      Thuỷ
	N.văn             Thuỷ N.văn             Thuỷ

C.N              Huyền


	
	Thành

ĐĐ: Anh

Thuấn


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	CD              Trung

TD              Cường

Địa                  Lan
	Hóa                Anh  
Sinh               Anh

TD              Cường

CD               Trung
	TC Toán       Hiền

CD               Trung

Sinh                 Anh 

	MT              Thuấn

Toán               Hiền

CD               Trung

Sinh                Anh
	
	Thuấn

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Năm
	Toán               Hậu

Sử                Huyền

Hóa                Anh  Sinh               Anh
	Hóa                Anh  Sinh               Anh
Nhạc            Dung

Anh              Thuận
	TD              Cường
N.văn             Thuỷ

N.văn             Thuỷ

Nhạc              Dung
	N.văn             Thuỷ
Nhạc              Dung
Anh              Thuận
TC N.văn      Thuỷ
	Thuấn 
	Thuỷ
  ĐĐ: Anh

    Thuấn
	Hậu



	Sáu
	Lý                    Vui

TD              Cường

Anh              Thuận
MT              Thuấn


	Toán              Hiền

Toán              Hiền

Lý                   Vui
C.N                 Vui

Anh              Thuận
	CN                   Dẫn

Anh              Thuận

Toán              Hiền

Toán               Hiền


	Anh              Thuận 

Lý                    Vui
TD              Cường
TC Anh      Thuận


	Hậu

Huyền

Thành


	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

	Bảy
	Toán               Hậu

N.văn           Thành 
Hóa                Anh 
Sinh                Anh

SH                Thuận
	Anh             Thuận

Sử                Huyền

TC N.văn     Thuỷ

N.văn           Thành  
SH               Thành
	Sinh                 Anh 
N.văn             Thuỷ

Sử                Huyền 
 Anh             Thuận

SH                Huyền
	C.N              Huyền

Sinh                Anh

Anh              Thuận 

SH                 Thủy
	Hiền

Dẫn
	Huyền

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu




 * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                     PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                 Năm học 2016 - 2017                             Thực hiện từ: 19. 9. 2016
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

N.văn           Thành

Toán               Hậu
Anh              Thuận

TC Anh       Thuận
	SH trường

Toán              Hiền

Hoá                Anh

Sinh               Anh


	SH trường
Sinh                 Anh

Anh             Thuận

Toán               Hiền
	SH trường
Sử                Huyền

Toán             Hiền

N.văn            Thuỷ

Sinh                Anh
	Cường
	Thuận     
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	Toán              Hậu Địa                 Lan

N.văn           Thành

TC N.văn    Thành
	TD              Cường

N.văn           Thành

Toán              Hiền

MT              Thuấn
	Địa                   Lan

TD               Cường

MT              Thuấn   
Toán               Hiền
	Toán               Hiền
Toán               Hiền 

TD               Cường

Địa                   Lan
	
	Thấn + Lan

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	N.văn          Thành

N.văn          Thành

Lý                   Vui

C.N                 Vui
	Sử                Huyền

C.N                 Vui

N.văn          Thành

N.văn          Thành
	Lý                    Vui

Sử                Huyền

N.văn             Thuỷ 
TC N.văn      Thuỷ
	N.văn             Thuỷ N.văn             Thuỷ

C.N              Huyền


	
	Thành

ĐĐ: Anh

Thuấn


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	CD              Trung

Địa                 Lan


	TC Toán       Hiền TD              Cường

Địa                 Lan

CD               Trung
	Địa                  Lan

CD               Trung

TC Toán       Hiền


	MT              Thuấn

Toán               Hiền

CD               Trung


	
	Thuấn

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Năm
	Toán               Hậu

TD              Cường
Hóa                Anh  Sinh               Anh
	Hóa                Anh  Sinh               Anh
Nhạc            Dung

Anh              Thuận
	TD              Cường
N.văn             Thuỷ

N.văn             Thuỷ

Nhạc              Dung
	N.văn             Thuỷ
Nhạc              Dung
Anh              Thuận
TC N.văn      Thuỷ
	Thuấn 
	Thuỷ
  ĐĐ: Anh

    Thuấn
	Hậu



	Sáu
	Lý                    Vui

TD              Cường

Anh              Thuận

Sử                Huyền 
MT              Thuấn


	Toán              Hiền

Toán              Hiền

Lý                   Vui
C.N                 Vui

Anh              Thuận
	CN                   Dẫn

Anh              Thuận

Toán              Hiền

Toán               Hiền


	Anh              Thuận 

Lý                   Vui
TD              Cường
TC Anh      Thuận


	Hậu

Huyền

Thành


	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

	Bảy
	Toán               Hậu

N.văn           Thành 
Hóa                Anh 
Sinh                Anh

SH                Thuận
	Anh             Thuận

Sử                Huyền

TC N.văn     Thuỷ

N.văn           Thành  
SH               Thành
	Sinh                 Anh 
N.văn             Thuỷ

Sử                Huyền 
 Anh             Thuận

SH                Huyền
	C.N              Huyền

Sinh                Anh

Anh              Thuận 

SH                 Thủy
	Hiền

Dẫn
	Huyền

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu




 * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                     PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                 Năm học 2016 - 2017                             Thực hiện từ: 12. 9. 2016
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

Toán               Hậu
N.văn           Thành

Anh              Thuận

TC Anh       Thuận
	SH trường

Toán              Hiền

Hoá                Anh

Sinh               Anh


	SH trường
Sinh                 Anh

Anh             Thuận

Toán               Hiền
	SH trường
Sử                Huyền

Toán             Hiền

N.văn            Thuỷ

Sinh                Anh
	Cường
	Thuận     
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	Toán              Hậu Địa                 Lan

N.văn           Thành

TC N.văn    Thành
	TD              Cường

N.văn           Thành

Toán              Hiền

MT              Thuấn
	Địa                   Lan

TD               Cường

MT              Thuấn   
Toán               Hiền
	Toán               Hiền
Toán               Hiền 

TD               Cường

Địa                   Lan
	Thuận

Anh

Thuỷ
	Lan

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	N.văn          Thành

N.văn          Thành

Lý                   Vui

C.N                 Vui
	Sử                Huyền

C.N                 Vui

N.văn          Thành

N.văn          Thành
	Lý                    Vui

Sử                Huyền

N.văn             Thuỷ 
TC N.văn      Thuỷ
	N.văn             Thuỷ N.văn             Thuỷ

C.N              Huyền


	
	Thành

ĐĐ: Anh

Thuấn


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	CD              Trung

Địa                 Lan

TD              Cường


	TC Toán       Hiền TD              Cường

Địa                 Lan

CD               Trung
	Địa                  Lan

CD               Trung

TC Toán       Hiền


	MT              Thuấn

Toán               Hiền

CD               Trung


	
	Thuấn

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Năm
	Toán               Hậu

Sử                Huyền

Hóa                Anh  Sinh               Anh
	Hóa                Anh  Sinh               Anh
Nhạc            Dung

Anh              Thuận
	TD              Cường
N.văn             Thuỷ

N.văn             Thuỷ

Nhạc              Dung
	N.văn             Thuỷ
Nhạc              Dung
Anh              Thuận
TC N.văn      Thuỷ
	Thuấn 
	Thuỷ
  ĐĐ: Anh

    Thuấn
	Hậu



	Sáu
	Lý                    Vui

TD              Cường

Anh              Thuận
MT              Thuấn


	Toán              Hiền

Toán              Hiền

Lý                   Vui
C.N                 Vui

Anh              Thuận
	CN                   Dẫn

Anh              Thuận

Toán              Hiền

Toán               Hiền


	Anh              Thuận 

Lý                   Vui
TD              Cường
TC Anh      Thuận


	Hậu

Huyền

Thành


	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

	Bảy
	Toán               Hậu

N.văn           Thành 
Hóa                Anh 
Sinh                Anh

SH                Thuận
	Anh             Thuận

Sử                Huyền

TC N.văn     Thuỷ

N.văn           Thành  
SH               Thành
	Sinh                 Anh 
N.văn             Thuỷ

Sử                Huyền 
 Anh             Thuận

SH                Huyền
	C.N              Huyền

Sinh                Anh

Anh              Thuận 

SH                 Thủy
	Hiền

Dẫn
	Huyền

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu




 * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                     PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                 Năm học 2016 - 2017                             Thực hiện từ: 06. 9. 2016
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

Toán               Hậu
N.văn           Thành

Anh              Thuận

TC Anh       Thuận
	SH trường

Toán              Hiền

Hoá                Anh

Sinh               Anh


	SH trường
Sinh                 Anh

Anh             Thuận

Toán               Hiền
	SH trường
Sử                Huyền

Toán             Hiền

N.văn            Thuỷ

Sinh                Anh
	Cường
	Thành     
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	Sử                Huyền

Địa                 Lan

N.văn           Thành

TC N.văn    Thành
	TD              Cường

N.văn           Thành

Toán              Hiền

MT              Thuấn
	Địa                   Lan

TD               Cường

MT              Thuấn   
Toán               Hiền
	Toán               Hiền
Toán               Hiền 

TD               Cường

Địa                   Lan
	Thuận

Anh

Thuỷ
	Lan

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	N.văn          Thành

N.văn          Thành

Lý                   Vui

C.N                 Vui
	Sử                Huyền

C.N                 Vui

N.văn          Thành

N.văn          Thành
	Lý                    Vui

Sử                Huyền

N.văn             Thuỷ 
TC N.văn      Thuỷ
	N.văn             Thuỷ N.văn             Thuỷ

C.N              Huyền


	
	Huyền

ĐĐ: Anh

Thuấn


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	CD              Trung

Địa                 Lan

TD              Cường


	TC Toán       Hiền TD              Cường

Địa                 Lan

CD               Trung
	Địa                  Lan

CD               Trung

TC Toán       Hiền


	MT              Thuấn

Toán               Hiền

CD               Trung


	
	Thuấn

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Năm
	Toán               Hậu

Toán              Hậu Hóa                Anh  Sinh               Anh
	Hóa                Anh  Sinh               Anh
Nhạc            Dung

Anh              Thuận
	TD              Cường
N.văn             Thuỷ

N.văn             Thuỷ

Nhạc              Dung
	N.văn             Thuỷ
Nhạc              Dung
Anh              Thuận
TC N.văn      Thuỷ
	Thuấn 
	Thuỷ
  ĐĐ: Anh

    Thuấn
	Hậu



	Sáu
	Lý                    Vui

TD              Cường

Anh              Thuận
MT              Thuấn


	Toán              Hiền

Toán              Hiền

Lý                   Vui
C.N                 Vui

Anh              Thuận
	CN                   Dẫn

Anh              Thuận

Toán              Hiền

Toán               Hiền


	Anh              Thuận 

Lý                   Vui
TD              Cường
TC Anh      Thuận


	Hậu

Huyền

Thành


	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

	Bảy
	Toán               Hậu

N.văn           Thành 
Hóa                Anh 
Sinh                Anh

SH                Thuận
	Anh             Thuận

Sử                Huyền

TC N.văn     Thuỷ

N.văn           Thành  
SH               Thành
	Sinh                 Anh 
N.văn             Thuỷ

Sử                Huyền 
 Anh             Thuận

SH                Huyền
	C.N              Huyền

Sinh                Anh

Anh              Thuận 

SH                 Thủy
	Hiền

Dẫn
	Thuận

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu




 * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                     PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                 Năm học 2016 - 2017                             Thực hiện từ: 29. 8. 2016
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ


	Hai
	SH trường

Toán               Hậu
N.văn           Thành

Toán               Hậu

TC Anh       Thuận
	SH trường

Toán              Hiền

Hoá                Anh

Sinh               Anh


	SH trường
Sinh                 Anh

Anh             Thuận

Toán               Hiền
	SH trường
Sử                Huyền

Toán             Hiền

N.văn            Thuỷ

Sinh                Anh
	Cường
	Thuận 
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	MT              Thuấn

Địa                 Lan

N.văn           Thành

TC N.văn    Thành
	Sử                Huyền

N.văn           Thành

Toán              Hiền

MT              Thuấn
	Địa                   Lan

Sử                Huyền

MT               Thuấn   
Toán               Hiền
	Toán               Hiền
Toán               Hiền 

C.N              Huyền

Địa                   Lan
	Thuận

Anh

Thuỷ
	Lan

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	N.văn          Thành

N.văn          Thành

Lý                   Vui

C.N                 Vui
	TD              Cường  C.N                 Vui

N.văn          Thành

N.văn          Thành
	Lý                    Vui

TD              Cường  N.văn             Thuỷ 
TC N.văn      Thuỷ
	N.văn             Thuỷ N.văn             Thuỷ

TD              Cường  
	
	Thành
ĐĐ: Anh

Thuấn


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	CD              Trung

Địa                 Lan

TD              Cường


	TC Toán       Hiền TD              Cường

Địa                 Lan

CD               Trung
	Địa                  Lan

CD               Trung

TC Toán       Hiền


	MT              Thuấn

Toán               Hiền

CD               Trung


	
	Thuấn

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Năm
	Sử                Huyền

Anh              Thuận
Hóa                Anh  Sinh               Anh
	Hóa                Anh  Sinh               Anh
Nhạc            Dung

Anh              Thuận
	TD              Cường

N.văn             Thuỷ

N.văn             Thuỷ

Nhạc              Dung
	N.văn             Thuỷ
Nhạc              Dung

Anh              Thuận

TC N.văn      Thuỷ
	Thuấn 
	Thuỷ
  ĐĐ: Anh

    Thuấn
	Hậu



	Sáu
	Lý                    Vui

TD              Cường

Anh              Thuận
Toán               Hậu


	Toán              Hiền

Toán              Hiền

Lý                   Vui
C.N                 Vui

Anh              Thuận
	CN                   Dẫn

Anh              Thuận

Toán              Hiền

Toán               Hiền


	Anh              Thuận 

Lý                   Vui
TD              Cường

TC Anh      Thuận


	Huyền

Thành


	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

	Bảy
	Toán               Hậu

N.văn           Thành 
Hóa                Anh 
Sinh                Anh

SH                Thuận
	Anh             Thuận

Sử                Huyền

TC N.văn     Thuỷ

N.văn           Thành  
SH               Thành
	Sinh                 Anh 
N.văn             Thuỷ

Sử                Huyền 
 Anh             Thuận

SH                Huyền
	C.N              Huyền

Sinh                Anh

Anh              Thuận 

SH                 Thủy
	Hiền

Dẫn
	Huyền
ĐĐ: Thuấn 
	Hậu




     * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                      PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                   Năm học 2015 - 2016                                Thực hiện từ: 16. 5. 2016
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

Toán              Hậu
Anh              Thuận

Sinh               Anh
	SH trường

Anh             Thuận 
Toán              Hiền

Địa               Trung
	SH trường
Toán               Hiền

N.văn            Thuỷ
N.văn            Thuỷ
	SH trường
C.N             Huyền
Anh             Thuận
 
	
	Thành     
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	Toán              Hậu
N.văn           Thành

N.văn           Thành

TD               Cường
Toán              Hậu
	TD              Cường

Hoá                Anh

Anh             Thuận 
Sinh               Anh
Hóa               Anh
	Sinh                Anh

CN                  Dẫn

TD              Cường 


	Toán              Hiền

TD               Cường

Sinh                Anh 
	
	Hiền
ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	N.văn           Thành

N.văn           Thành

Hoá                Anh

Sinh               Anh
	Sinh               Anh

Hoá                Anh

Anh             Thuận 
C. nghệ    P.Huyền
	Sử                Huyền

TD              Cường 

N.văn            Thuỷ 
	TD               Cường 
N.văn            Thuỷ
C.N              Huyền
	
	Cường
ĐĐ: Anh


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	Hoá                Anh

Sử                Huyền
Lý             P.Huyền TD               Cường
	Anh             Thuận
TC N.văn      Thuỷ
Sinh               Anh

Anh              Thuận
	Sử                Huyền
Lý             P.Huyền

Anh              Thuận
	Lý             P.Huyền Sinh                Anh
TD               Cường

	
	Huyền
ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Cường



	Năm
	Ôn thi
	Nghỉ học
	Nghỉ học
	Nghỉ học
	
	
	Hậu

Dẫn

	Sáu
	Ôn thi
	Nghỉ học
	Nghỉ học
	Nghỉ học
	
	
	Dẫn

Hiền

	Bảy
	SH                Thành
Tổng kết lớp
	SH               Thuận

   Tổng kết lớp
	SH                  Thuỷ
   Tổng kết lớp
	SH               Huyền
   Tổng kết lớp
	
	Thủy    
ĐĐ: Thuấn
	


                                                                                                                                                                                            PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                   Năm học 2015 - 2016                                    Thực hiện từ:  09. 5. 2016
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

Sử                Huyền
Sinh               Anh  
Hóa                 Anh
	SH trường

Toán            Hiền 
Toán            Hiền
Địa               Trung
	SH trường
Anh             Thuận

Địa                Trung

Toán               Hiền
	SH trường
MT              Thuấn C.N              Huyền
Anh             Thuận
	
	Thành
ĐĐ: Thuấn 
	

	Ba


	Toán              Hậu
N.văn           Thành

TD              Cường

TC N.văn    Thành
	TD              Cường

Hoá                Anh

Sinh               Anh  Toán              Hiền
	Sinh                Anh

Toán               Hiền TD              Cường

CN                   Dẫn
	Toán              Hiền

TD               Cường 
Toán              Hiền

Sinh                Anh
	
	Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	Lý            P. Huyền

C.N          P.Huyền

N.văn           Thành

N.văn           Thành
	KTHK     Ngữ văn
KTHK  Tiếng anh

TD               Cường 
Sử                Huyền
	KTHK     Ngữ văn
KTHK  Tiếng anh
Sử                Huyền
Sinh                Anh
	KTHK     Ngữ văn
KTHK  Tiếng anh

Sinh                Anh

TD               Cường 
	Coi KT:

Thuấn,Cường,Huyền, Hậu
	Huyền
ĐĐ: Anh


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	Toán               Hậu Toán               Hậu
TD              Cường
Địa               Trung
	MT              Thuấn
TD              Cường

Địa               Trung
	Địa                Trung

Toán               Hiền

MT               Thuấn
	Toán               Hiền Địa                Trung

TC Toán        Hiền


	
	Thuấn

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Cường



	Năm
	Toán               Hậu

Nhạc            Dung

N.văn           Thành

TC N.văn   Thành
	KTHK         Toán
KTHK     Lịch sử
Nhạc            Dung

TC Anh      Thuận
	KTHK         Toán
KTHK     Lịch sử
TD               Cường


	KTHK         Toán
KTHK      Lịch sử
C.N              Huyền Nhạc            Dung
	Coi KT:

Thuấn,Cường
Huyền
	Huyền
  ĐĐ: Anh
	Hậu

Dẫn

	Sáu
	Sử                Huyền

Lý            P.Huyền Hóa                 Anh

Sinh               Anh 
	KTHK       Vật Lí
KTHK       Địa Lí
KTHK    Sinh học
Lý            P.Huyền 
	KTHK       Vật Lí
KTHK       Địa Lí
KTHK    Sinh học
Toán              Hiền
	KTHK       Vật Lí
KTHK       Địa Lí
KTHK    Sinh học
Anh             Thuận
	Coi KT:

Thuận, Hiền, Thành
	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

Hiền

	Bảy
	N.văn          Thành

N.văn           Thành

TD               Cường

Toán               Hậu SH               Thành
	KTHK       GDCD
KTHK      C.Nghệ
KTHK    Hóa học
TC N.văn     Thuỷ SH               Thuận
	KTHK       GDCD
KTHK      C.Nghệ
TC N.văn     Thuỷ Anh             Thuận
SH                  Thuỷ
	KTHK       GDCD
KTHK      C.Nghệ

C.N              Huyền

SH               Huyền
	Coi KT:

Thuấn, Cường, Thủy
	Thủy

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu

Thành




     * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                      PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                   Năm học 2015 - 2016                                    Thực hiện từ:  03. 5. 2016
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	Nghỉ lễ
	
	
	

	Ba


	KTHK       Vật Lí
KTHK       Địa Lí
KTHK    Sinh học
TD               Cường
	TD              Cường

Hoá                Anh

Sinh               Anh  Toán              Hiền
	Sinh                Anh

Toán               Hiền TD              Cường

CN                   Dẫn
	Toán              Hiền

TD               Cường 
Toán              Hiền

Sinh                Anh
	Coi KT lớp 9:

Thủy, Thành
	Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	KTHK     Hóa học
KTHK Công nghệ
KTHK      Lịch sử

Anh             Thuận
	N.văn           Thành

N.văn           Thành 
Sử                Huyền
	N.văn             Thuỷ

TC N.văn      Thuỷ Anh             Thuận

Sử                Huyền
	Sử                Huyền

Anh             Thuận

N.văn             Thuỷ

N.văn            Thuỷ
	Coi KT lớp 9:

Hiền, Thuấn
	Huyền
ĐĐ: Anh


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	CD               Thanh

TC Toán       Hiền

Địa               Trung

TD              Cường
	MT              Thuấn
CD              Thanh
TD              Cường

Địa               Trung
	Địa                Trung

MT              Thuấn

CD               Thanh

 
	Toán              Hiền Địa                Trung

TC Toán       Hiền

CD               Thanh
	
	Thuấn

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Cường



	Năm
	Toán               Hậu

Toán               Hậu

Nhạc            Dung

N.văn           Thành

TC N.văn   Thành
	Anh              Thuận

N.văn           Thành

N.văn           Thành

Nhạc            Dung

TC Anh      Thuận
	Nhạc              Dung   Anh              Thuận  N.văn            Thuỷ

TC Anh       Thuận
	MT               Thuấn
Nhạc              Dung 

Anh              Thuận
N.văn            Thuỷ

TC N.văn      Thuỷ
	
	Thuận
  ĐĐ: Anh
	Hậu

Dẫn

	Sáu
	Anh             Thuận Lý            P.Huyền Hóa                 Anh

Sinh               Anh  
	Hoá                Anh

Toán              Hiền

Toán              Hiền
Lý            P.Huyền 
	CN                   Dẫn

TD              Cường

Sử                Huyền

Toán              Hiền
	Toán              Hiền

Sinh               Anh  Lý            P.Huyền 
C.N              Huyền
	
	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

Hiền

	Bảy
	N.văn          Thành

N.văn           Thành

TD               Cường

Toán               Hậu SH               Thành
	TD              Cường

Sử                Huyền

Anh             Thuận
TC N.văn     Thuỷ SH               Thuận
	N.văn             Thuỷ
N.văn             Thuỷ
Sử                Huyền  Anh              Thuận

SH                  Thuỷ
	C.N              Huyền

Anh              Thuận

N.văn             Thuỷ

SH               Huyền
	
	Thủy

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu

Thành




     * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                      PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                   Năm học 2015 - 2016                                    Thực hiện từ:  03. 5. 2016
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

Sử                Huyền

N.văn           Thành

Anh              Thuận
	SH trường

N.văn           Thành  Địa               Trung

Toán              Hiền
	SH trường
Toán               Hiền

Toán               Hiền

Địa                Trung
	SH trường
Anh             Thuận
N.văn             Thuỷ N.văn             Thuỷ
	
	
	

	Ba


	Toán              Hậu
Toán              Hậu 

N.văn           Thành

TC N.văn    Thành
	TD              Cường

Hoá                Anh

Sinh               Anh  Toán              Hiền
	Sinh                Anh

Toán               Hiền TD              Cường

CN                   Dẫn
	Toán              Hiền

TD               Cường 
Toán              Hiền

Sinh                Anh
	Coi KT lớp 9:
Thủy, Thành
	Cường
ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	Lý            P. Huyền

C.N         P.Huyền

N.văn           Thành

N.văn           Thành
	N.văn           Thành

N.văn           Thành 
Sử                Huyền
	N.văn             Thuỷ

TC N.văn      Thuỷ Anh             Thuận

Sử                Huyền
	Sử                Huyền

Anh             Thuận

N.văn             Thuỷ

N.văn            Thuỷ
	Coi KT lớp 9:

Hiền, Thuấn
	Huyền
ĐĐ: Anh


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	CD               Thanh

TC Toán       Hiền

Địa               Trung

TD              Cường
	MT              Thuấn
CD              Thanh
TD              Cường

Địa               Trung
	Địa                Trung

MT              Thuấn

CD               Thanh

 
	Toán              Hiền Địa                Trung

TC Toán       Hiền

CD               Thanh
	
	Thuấn

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Cường



	Năm
	Toán               Hậu

Toán               Hậu

Nhạc            Dung

N.văn           Thành

TC N.văn   Thành
	Anh              Thuận

N.văn           Thành

N.văn           Thành

Nhạc            Dung

TC Anh      Thuận
	Nhạc              Dung   Anh              Thuận  N.văn            Thuỷ

TC Anh       Thuận
	MT               Thuấn
Nhạc              Dung 

Anh              Thuận
N.văn            Thuỷ

TC N.văn      Thuỷ
	
	Thuận
  ĐĐ: Anh
	Hậu

Dẫn

	Sáu
	Anh             Thuận Lý            P.Huyền Hóa                 Anh

Sinh               Anh  
	Hoá                Anh

Toán              Hiền

Toán              Hiền
Lý            P.Huyền 
	CN                   Dẫn

TD              Cường

Sử                Huyền

Toán              Hiền
	Toán              Hiền

Sinh               Anh  Lý            P.Huyền 
C.N              Huyền
	
	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

Hiền

	Bảy
	N.văn          Thành

N.văn           Thành
TD               Cường

Toán               Hậu SH               Thành
	TD              Cường

Sử                Huyền

Anh             Thuận
TC N.văn     Thuỷ SH               Thuận
	N.văn             Thuỷ
N.văn             Thuỷ
Sử                Huyền  Anh              Thuận

SH                  Thuỷ
	C.N              Huyền

Anh              Thuận

N.văn             Thuỷ

SH               Huyền
	
	Thủy

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu

Thành




     * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                      PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                   Năm học 2015 - 2016                                    Thực hiện từ: 11. 4. 2016
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

Sử                Huyền

N.văn           Thành

Anh              Thuận
	SH trường

N.văn           Thành  Địa               Trung

Toán              Hiền
	SH trường
Toán               Hiền

Toán               Hiền

Địa                Trung
	SH trường
Anh             Thuận
N.văn             Thuỷ N.văn             Thuỷ
	
	Thành     
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	Toán              Hậu
Toán              Hậu 

N.văn           Thành

TC N.văn    Thành
	TD              Cường

Hoá                Anh

Sinh               Anh

Toán              Hiền
	Sinh                Anh

CN                  Dẫn

Toán               Hiền

TD              Cường
	Toán              Hiền

Toán              Hiền

TD               Cường

Sinh                Anh 
	Thuận

Huyền

Thủy
	Anh

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	Lý            P. Huyền

C.N         P.Huyền

N.văn           Thành

N.văn           Thành
	N.văn           Thành

N.văn           Thành C.N          P.Huyền

Sử                Huyền
	N.văn             Thuỷ

Sử                Huyền

TC N.văn      Thuỷ

Lý             P.Huyền
	Sử                Huyền

N.văn             Thuỷ

C.N              Huyền


	
	Huyền
ĐĐ: Anh


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	CD               Thanh

TC Toán       Hiền

Địa               Trung

TD              Cường
	MT              Thuấn
CD              Thanh
TD              Cường

Địa               Trung
	Địa                Trung

MT              Thuấn

CD               Thanh

 
	Toán              Hiền Địa                Trung

TC Toán       Hiền

CD               Thanh
	
	Thuấn

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Cường



	Năm
	Toán               Hậu

Sử               Huyền

Nhạc            Dung

N.văn           Thành

 
	Anh              Thuận

N.văn           Thành

N.văn           Thành

Nhạc            Dung

TC Anh      Thuận
	Nhạc              Dung   Anh              Thuận  N.văn            Thuỷ

T C Anh       Thuận
	MT               Thuấn
Nhạc              Dung 

Anh              Thuận
N.văn            Thuỷ

TC N.văn      Thuỷ 
	Cường

Hiền
	Thuận
  ĐĐ: Anh
	Hậu

Dẫn

	Sáu
	Lý            P.Huyền 
Sinh               Anh Hóa                 Anh

Anh             Thuận


	Sinh               Anh

Toán              Hiền

Toán              Hiền

Lý            P.Huyền
Anh              Thuận
	CN                   Dẫn

TD               Cường

Anh              Thuận Toán              Hiền

Sinh                Anh
	Toán              Hiền

Lý            P. Huyền

TD               Cường
Sinh               Anh

	Hậu

Thành


	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

Hiền

	Bảy
	Nghỉ Giỗ Tổ
	Nghỉ Giỗ Tổ
	Nghỉ Giỗ Tổ
	Nghỉ Giỗ Tổ
	
	
	


     * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                      PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                   Năm học 2015 - 2016                                    Thực hiện từ:  25. 4. 2016
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

Sử                Huyền

N.văn           Thành

N.văn           Thành

Anh              Thuận
	SH trường

N.văn           Thành  Địa               Trung

Toán              Hiền
	SH trường
Toán               Hiền

Toán               Hiền

Địa                Trung

N.văn             Thuỷ
	SH trường
Anh             Thuận
N.văn             Thuỷ N.văn             Thuỷ
	
	Thành     
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	Toán              Hậu
Sử               Huyền

Hoá                Anh

Sinh               Anh
	TD              Cường

Hoá                Anh

Toán              Hiền

Sử                Huyền
	Sinh                Anh

CN                  Dẫn

TD              Cường
Toán               Hiền
	Toán              Hiền

Toán              Hiền

C.N              Huyền
TD               Cường
	Thuận

Thủy

Thành
	Anh

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	Lý            P. Huyền

C.N         P.Huyền

N.văn           Thành

N.văn           Thành
	N.văn           Thành

N.văn           Thành C.N          P.Huyền

Sử                Huyền
	N.văn             Thuỷ

Sử                Huyền

TC N.văn      Thuỷ

Lý             P.Huyền
	Sử                Huyền

N.văn             Thuỷ

C.N              Huyền

TC N.văn      Thuỷ 
	
	Huyền
ĐĐ: Anh


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	CD               Thanh

TC Toán       Hiền

Địa               Trung

TD              Cường
	MT              Thuấn
CD              Thanh
TD              Cường

Địa               Trung
	Địa                Trung

MT              Thuấn

CD               Thanh

 
	Toán              Hiền Địa                Trung

TC Toán       Hiền

CD               Thanh
	
	Thuấn

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Cường



	Năm
	Toán               Hậu

Toán               Hậu

Nhạc            Dung

N.văn           Thành

TC N.văn   Thành
	Anh              Thuận

N.văn           Thành

N.văn           Thành

Nhạc            Dung

TC Anh      Thuận
	Nhạc              Dung   Anh              Thuận  N.văn            Thuỷ

T C Anh       Thuận
	MT               Thuấn
Nhạc              Dung 

Anh              Thuận
N.văn            Thuỷ

TC N.văn      Thuỷ 
	Cường

Huyền

Hiền
	Thuận
  ĐĐ: Anh
	Hậu

Dẫn

	Sáu
	Thi Học kỳ

	Toán              Hiền

Toán              Hiền Sinh               Anh

Lý            P.Huyền
Anh              Thuận
	CN                   Dẫn

TD               Cường

Anh              Thuận Toán              Hiền

Sinh                Anh
	TD               Cường
Lý            P. Huyền

Toán              Hiền Sinh               Anh

	
	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

Hiền

	Bảy
	Nghỉ 30/4
	Nghỉ 30/4
	Nghỉ 30/4
	Nghỉ 30/4
	
	
	


     * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                      PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                   Năm học 2015 - 2016                                Thực hiện từ: 18. 4. 2016( Mới)
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

Sử                Huyền

N.văn           Thành

Anh              Thuận
	SH trường

N.văn           Thành  Địa               Trung

Toán              Hiền
	SH trường
Toán               Hiền

Toán               Hiền

Địa                Trung
	SH trường
Anh             Thuận
N.văn             Thuỷ N.văn             Thuỷ
	Anh
	Thành     
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	Toán              Hậu
Toán              Hậu 

N.văn           Thành

TC N.văn    Thành
	TD              Cường

Hoá                Anh

Sinh               Anh

Toán              Hiền
	Sinh                Anh

CN                  Dẫn

Toán               Hiền

TD              Cường
	Toán              Hiền

Toán              Hiền

TD               Cường

Sinh                Anh 
	Thuận

Huyền

Thủy
	Cường
ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	Lý            P. Huyền

C.N         P.Huyền

N.văn           Thành

TD               Cường
	N.văn           Thành

N.văn           Thành
C.N         P.Huyền

	MT              Thuấn

Sử                Huyền

TD              Cường 
Lý             P.Huyền
	Sử                Huyền

MT               Thuấn
C.N              Huyền


	
	Huyền
ĐĐ: Anh


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	Sinh               Anh
CD               Thanh Địa               Trung

Hóa                 Anh
	CD              Thanh

MT              Thuấn
Sinh               Anh Địa               Trung
	N.văn             Thuỷ

Địa                Trung

CD               Thanh

TC N.văn      Thuỷ
	Địa                Trung

Toán              Hiền

TC Toán       Hiền

CD               Thanh
	
	Thuấn

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Cường



	Năm
	Toán               Hậu

Toán               Hậu

Sử               Huyền

Nhạc            Dung
 
	Anh              Thuận

TC Anh      Thuận Nhạc            Dung

Sử               Huyền


	Nhạc              Dung
N.văn            Thuỷ

Anh              Thuận  
T C Anh       Thuận
	N.văn            Thuỷ
Nhạc              Dung 
N.văn            Thuỷ

TC N.văn      Thuỷ 

Anh              Thuận
	Cường
Hiền
	Thuận
  ĐĐ: Anh
	Hậu

Dẫn

	Sáu
	Lý            P.Huyền 
Sinh               Anh Hóa                 Anh

Anh             Thuận

TC Toán       Hiền
	Hoá                Anh

Toán              Hiền

Toán              Hiền

Lý            P.Huyền
Anh              Thuận
	CN                   Dẫn

Sử                Huyền

Anh              Thuận Toán              Hiền

Sinh                Anh
	Toán              Hiền

Lý            P. Huyền

C.N              Huyền

Sinh               Anh

	Hậu

Thành
Thuấn
	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

Hiền

	Bảy
	TD               Cường

Toán               Hậu

N.văn           Thành
SH                Thành
	N.văn           Thành  
Anh              Thuận

TD               Cường
SH               Thuận

TC N.văn     Thuỷ
	N.văn             Thuỷ
N.văn             Thuỷ
Anh              Thuận

SH                  Thuỷ
	Anh              Thuận

TD               Cường

TC N.văn      Thuỷ SH               Huyền
	
	
	


      * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                      PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                   Năm học 2015 - 2016                                    Thực hiện từ: 04. 4. 2016
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

Sử                Huyền

N.văn           Thành

Anh              Thuận
	SH trường

N.văn           Thành  Địa               Trung

Toán              Hiền
	SH trường
Toán               Hiền

Toán               Hiền

Địa                Trung
	SH trường
Anh             Thuận
N.văn             Thuỷ N.văn             Thuỷ
	Anh

Cường
	Thành     
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	Toán              Hậu
Toán              Hậu 

N.văn           Thành

TC N.văn    Thành
	TD              Cường

Hoá                Anh

Sinh               Anh

Toán              Hiền
	Sinh                Anh

CN                  Dẫn

Toán               Hiền

TD              Cường
	Toán              Hiền

Toán              Hiền

TD               Cường

Sinh                Anh 
	Thuận

Huyền
	Anh

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	Lý            P. Huyền

C.N         P.Huyền

Hóa                Anh  
Sinh               Anh
	Hóa                Anh

Sinh               Anh
C.N          P.Huyền 
	N.văn             Thuỷ

Sử                Huyền

TC N.văn      Thuỷ

Lý             P.Huyền
	Sử                Huyền

N.văn             Thuỷ

C.N              Huyền


	Thành
	Huyền
ĐĐ: Anh


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	CD               Thanh

TC Toán       Hiền

Địa               Trung

TD              Cường
	MT              Thuấn
CD              Thanh
TD              Cường

Địa               Trung
	Địa                Trung

MT              Thuấn

CD               Thanh

 
	Toán              Hiền Địa                Trung

TC Toán       Hiền

CD               Thanh
	
	Thuấn

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Cường



	Năm
	Toán               Hậu

N.văn           Thành

Sinh               Anh
Nhạc            Dung
	Anh              Thuận

Nhạc            Dung
N.văn           Thành

N.văn           Thành

TC Anh      Thuận
	Nhạc              Dung  
Sinh                Anh N.văn            Thuỷ

Anh              Thuận
	MT               Thuấn
Anh              Thuận

Nhạc              Dung N.văn            Thuỷ
	
	Thuận
  ĐĐ: Anh
	Hậu

Dẫn

	Sáu
	Lý            P. Huyền

Hóa                 Anh

Sử               Huyền

Anh             Thuận


	Toán              Hiền

Anh              Thuận
Toán              Hiền

Lý            P.Huyền
 
	CN                   Dẫn

Sử                Huyền
Anh              Thuận Toán              Hiền

TC Anh       Thuận
	C.N              Huyền

Toán              Hiền

Lý            P. Huyền
Sinh               Anh

	Hậu

Thuỷ

Thuấn


	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

Hiền

	Bảy
	Toán               Hậu
TD               Cường

N.văn          Thành

N.văn           Thành SH                Thành
	N.văn           Thành  
Sử                Huyền

Anh             Thuận
TC N.văn     Thuỷ SH               Thuận
	N.văn             Thuỷ
N.văn             Thuỷ
TD               Cường

Anh              Thuận

SH                  Thuỷ
	TD               Cường

Anh              Thuận

TC N.văn      Thuỷ SH               Huyền
	Dẫn

Hiền

	Thủy

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu

Thành




     * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                      PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
	TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                   Năm học 2015 - 2016                                    Thực hiện từ: 28. 3. 2016
                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

Sử                Huyền

Anh              Thuận

N.văn           Thành
	SH trường

N.văn           Thành  Địa               Trung

Toán              Hiền
	SH trường
Toán               Hiền

Toán               Hiền

Địa                Trung
	SH trường
N.văn             Thuỷ N.văn             Thuỷ

 Anh             Thuận
	Anh

Cường
	Thành     
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba( Chiều)
	
	Hoá                Anh

Sinh               Anh


	CN                  Dẫn

TD              Cường
	TD               Cường


	
	Huyền( S)
Thuấn(C)

ĐĐ:Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	Lý            P. Huyền

C.N         P.Huyền

N.văn           Thành

TC N.văn    Thành
	N.văn           Thành

N.văn           Thành

C.N          P.Huyền 
	N.văn             Thuỷ

Sử                Huyền

TC N.văn      Thuỷ

Lý             P.Huyền
	Sử                Huyền

N.văn             Thuỷ

C.N              Huyền


	
	Huyền
ĐĐ: Anh


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	Sử               Huyền

TD              Cường

TC Toán       Hiền Địa               Trung
	Địa               Trung
Toán              Hiền

MT              Thuấn  TD              Cường
	TD               Cường

MT              Thuấn

Địa               Trung

	Toán              Hiền

Địa                Trung

TD              Cường
TC Toán       Hiền
	
	Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Cường



	Năm
	Hóa                Anh  
Toán               Hậu
Sinh               Anh
Nhạc            Dung


	Anh              Thuận

Nhạc            Dung

TC Anh      Thuận 
Hóa                Anh  
Sinh               Anh 
	Nhạc              Dung  
Sinh                Anh N.văn            Thuỷ

Anh              Thuận
	MT               Thuấn
Anh              Thuận

Nhạc              Dung N.văn            Thuỷ
	Thành
	Thuận
  ĐĐ:        Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Sáu
	Lý            P. Huyền

Hóa                 Anh

Anh             Thuận

CD               Thanh
	CD               Thanh

Toán              Hiền

Lý            P.Huyền
Anh              Thuận
	CN                   Dẫn

Anh              Thuận

CD               Thanh Toán              Hiền

TC Anh       Thuận
	Sinh                Anh CD               Thanh
Toán              Hiền

Lý            P. Huyền


	Hậu

Thuỷ

Thuấn


	Anh

Hiền

ĐĐ: Anh 
	Dẫn

Hiền

	Bảy
	TD               Cường

Toán               Hậu

N.văn          Thành

N.văn           Thành SH                Thành
	N.văn           Thành  
Sử                Huyền

Anh             Thuận
TC N.văn     Thuỷ SH               Thuận
	N.văn             Thuỷ
N.văn             Thuỷ
Sử                Huyền  Anh              Thuận

SH                  Thuỷ
	C.N              Huyền

Anh              Thuận

TC N.văn      Thuỷ SH               Huyền
	Dẫn

Hiền

	Thủy

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu

Thành




     * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                      PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                   Năm học 2015 - 2016                                    Thực hiện từ: 21. 3. 2016
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

Sử                Huyền

N.văn           Thành

Anh              Thuận
	SH trường

N.văn           Thành  Địa               Trung

Toán              Hiền
	SH trường
N.văn             Thuỷ Toán               Hiền

Địa                Trung
	SH trường
Anh             Thuận
N.văn             Thuỷ N.văn             Thuỷ
	Anh

Cường
	Thành     
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	Toán              Hậu
Toán              Hậu 

N.văn           Thành

TC N.văn    Thành
	TD              Cường

Hoá                Anh

Sinh               Anh

Toán              Hiền
	Sinh                Anh

CN                  Dẫn

Toán               Hiền

TD              Cường
	Toán              Hiền

Toán              Hiền

TD               Cường

Sinh                Anh 
	Thuận

Huyền
	Anh

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	Lý            P. Huyền

C.N         P.Huyền

Hóa                Anh  
Sinh               Anh
	Hóa                Anh

Sinh               Anh
C.N          P.Huyền 
	N.văn             Thuỷ

Sử                Huyền

TC N.văn      Thuỷ

Lý             P.Huyền
	Sử                Huyền

N.văn             Thuỷ

C.N              Huyền

N.văn            Thuỷ
	Thành
	Huyền
ĐĐ: Anh


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	CD               Thanh

TD              Cường  Địa               Trung

TC Toán       Hiền
	MT              Thuấn
CD              Thanh
TD              Cường

Địa               Trung
	Địa                Trung

Toán               Hiền

CD               Thanh


	Toán              Hiền Địa                Trung

TC Toán       Hiền

CD               Thanh
	
	Thuấn

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Cường



	Năm
	Toán               Hậu

N.văn           Thành

Sinh               Anh
Nhạc            Dung
	Anh              Thuận

Nhạc            Dung
N.văn           Thành

N.văn           Thành

TC Anh      Thuận
	Nhạc              Dung  
Sinh                Anh 

MT              Thuấn

Anh              Thuận

	MT               Thuấn
Anh              Thuận

Nhạc              Dung 
	
	Thuận
  ĐĐ: Anh
	Hậu

Dẫn

	Sáu
	Lý            P. Huyền

Hóa                 Anh

Anh             Thuận

Sử               Huyền
	Toán              Hiền

Toán              Hiền

Lý            P.Huyền
Anh              Thuận
	CN                   Dẫn

Anh              Thuận

TD               Cường

Toán              Hiền

TC Anh       Thuận
	Sinh                Anh Lý            P. Huyền
Toán              Hiền

TD               Cường


	Hậu

Thuỷ

Thuấn


	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

Hiền

	Bảy
	TD               Cường

Toán               Hậu

N.văn          Thành

N.văn           Thành SH                Thành
	N.văn           Thành  
Sử                Huyền

Anh             Thuận
TC N.văn     Thuỷ SH               Thuận
	N.văn             Thuỷ
N.văn             Thuỷ
Sử                Huyền  Anh              Thuận

SH                  Thuỷ
	C.N              Huyền

Anh              Thuận

TC N.văn      Thuỷ SH               Huyền
	Dẫn

Hiền

	Thủy

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu

Thành




     * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                      PHÓ  HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                   Năm học 2015 - 2016                                    Thực hiện từ: 07. 3. 2016
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

Sử                Huyền

N.văn           Thành

Anh              Thuận
	SH trường

N.văn           Thành  Địa               Trung

Toán              Hiền
	SH trường
Toán               Hiền

Toán               Hiền

Địa                Trung
	SH trường
Anh             Thuận
N.văn             Thuỷ N.văn             Thuỷ
	Anh

Cường
	Thành     
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	Toán              Hậu
Toán              Hậu 

N.văn           Thành

TC N.văn    Thành
	TD              Cường

Hoá                Anh

Sinh               Anh

Toán              Hiền
	Sinh                Anh

CN                  Dẫn

Toán               Hiền

TD              Cường
	Toán              Hiền

Toán              Hiền

TD               Cường

Sinh                Anh 
	Thuận

Huyền
	Anh

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	Lý            P. Huyền

C.N         P.Huyền

Hóa                Anh  
Sinh               Anh
	Hóa                Anh

Sinh               Anh
C.N          P.Huyền 
	N.văn             Thuỷ

Sử                Huyền

TC N.văn      Thuỷ

Lý             P.Huyền
	Sử                Huyền

N.văn             Thuỷ

C.N              Huyền


	Thành
	Huyền
ĐĐ: Anh


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	CD               Thanh

TC Toán       Hiền

Địa               Trung

TD              Cường
	MT              Thuấn
CD              Thanh
TD              Cường

Địa               Trung
	Địa                Trung

MT              Thuấn

CD               Thanh

 
	Toán              Hiền Địa                Trung

TC Toán       Hiền

CD               Thanh
	
	Thuấn

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Cường



	Năm
	Toán               Hậu

N.văn           Thành

Sinh               Anh
Nhạc            Dung
	Anh              Thuận

Nhạc            Dung
N.văn           Thành

N.văn           Thành

TC Anh      Thuận
	Nhạc              Dung  
Sinh                Anh N.văn            Thuỷ

Anh              Thuận
	MT               Thuấn
Anh              Thuận

Nhạc              Dung N.văn            Thuỷ
	
	Thuận
  ĐĐ: Anh
	Hậu

Dẫn

	Sáu
	Lý            P. Huyền

Hóa                 Anh

Anh             Thuận

Sử               Huyền
	Toán              Hiền

Toán              Hiền

Lý            P.Huyền
Anh              Thuận
	CN                   Dẫn

Anh              Thuận

TD               Cường

Toán              Hiền

TC Anh       Thuận
	Sinh                Anh Lý            P. Huyền
Toán              Hiền

TD               Cường


	Hậu

Thuỷ

Thuấn


	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

Hiền

	Bảy
	TD               Cường

Toán               Hậu

N.văn          Thành

N.văn           Thành SH                Thành
	N.văn           Thành  
Sử                Huyền

Anh             Thuận
TC N.văn     Thuỷ SH               Thuận
	N.văn             Thuỷ
N.văn             Thuỷ
Sử                Huyền  Anh              Thuận

SH                  Thuỷ
	C.N              Huyền

Anh              Thuận

TC N.văn      Thuỷ SH               Huyền
	Dẫn

Hiền

	Thủy

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu

Thành




     * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                      PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                   Năm học 2015 - 2016                                    Thực hiện từ: 29. 02. 2016
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

Sử                Huyền

Anh              Thuận

N.văn           Thành
	SH trường

N.văn           Thành  Địa               Trung

Toán              Hiền
	SH trường
Toán               Hiền

Toán               Hiền

Địa                Trung
	SH trường
N.văn             Thuỷ N.văn             Thuỷ

 Anh             Thuận
	Anh

Cường
	Thành     
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	Toán              Hậu
Toán              Hậu 

N.văn           Thành

TC N.văn    Thành
	TD              Cường

Hoá                Anh

Sinh               Anh

Toán              Hiền
	Sinh                Anh

CN                  Dẫn

Toán               Hiền

TD              Cường
	Toán              Hiền

Toán              Hiền

TD               Cường

Sinh                Anh 
	Thuận

Huyền
	Anh
ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	Lý            P. Huyền

C.N         P.Huyền

Hóa                Anh  
Sinh               Anh
	Hóa                Anh

Sinh               Anh
C.N          P.Huyền 
	N.văn             Thuỷ

Sử                Huyền

TC N.văn      Thuỷ

Lý             P.Huyền
	Sử                Huyền

N.văn             Thuỷ

C.N              Huyền


	Thành
	Huyền
ĐĐ: Anh


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	TC Toán       Hiền

Sử               Huyền

Địa               Trung

TD              Cường
	MT              Thuấn
Toán              Hiền

TD              Cường

Địa               Trung
	Địa                Trung

TD              Cường

MT              Thuấn

 
	TD              Cường Địa                Trung
Toán              Hiền
TC Toán       Hiền
	
	Thuấn

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Cường



	Năm
	Toán               Hậu

N.văn           Thành

Sinh               Anh
Nhạc            Dung
	Anh              Thuận

Nhạc            Dung
N.văn           Thành

N.văn           Thành

TC Anh      Thuận
	Nhạc              Dung  
Sinh                Anh N.văn            Thuỷ

Anh              Thuận
	MT               Thuấn
Anh              Thuận

Nhạc              Dung N.văn            Thuỷ
	
	Thuận
  ĐĐ:        Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Sáu
	Lý            P. Huyền

Hóa                 Anh

Anh             Thuận

CD               Thanh
	CD               Thanh

Toán              Hiền

Lý            P.Huyền
Anh              Thuận
	CN                   Dẫn

Anh              Thuận

CD               Thanh Toán              Hiền

TC Anh       Thuận
	Sinh                Anh CD               Thanh
Toán              Hiền

Lý            P. Huyền


	Hậu

Thuỷ

Thuấn


	Anh

Hiền

ĐĐ: Anh 
	Dẫn

Hiền

	Bảy
	TD               Cường

Toán               Hậu

N.văn          Thành

N.văn           Thành SH                Thành
	N.văn           Thành  
Sử                Huyền

Anh             Thuận
TC N.văn     Thuỷ SH               Thuận
	N.văn             Thuỷ
N.văn             Thuỷ
Sử                Huyền  Anh              Thuận

SH                  Thuỷ
	C.N              Huyền

Anh              Thuận

TC N.văn      Thuỷ SH               Huyền
	Dẫn

Hiền

	Thủy

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu

Thành




     * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                      PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                   Năm học 2015 - 2016                                    Thực hiện từ: 22. 02. 2016
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

Sử                Huyền

Anh              Thuận

N.văn           Thành
	SH trường

N.văn           Thành  Địa               Trung

Toán              Hiền
	SH trường
Toán               Hiền

Toán               Hiền

Địa                Trung
	SH trường
N.văn             Thuỷ C.N              Huyền
 Anh             Thuận
	Anh

Cường
	Huyền    
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	Toán              Hậu
Toán              Hậu 

N.văn           Thành

TC N.văn    Thành
	Anh              Thuận

Hoá                Anh

Sinh               Anh

Toán              Hiền
	Sinh                Anh

Sử                Huyền

Toán               Hiền

Anh              Thuận
	Toán              Hiền

Toán              Hiền

Anh              Thuận

Sinh                Anh 
	
	Thuận
ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	Lý            P. Huyền

C.N         P.Huyền

Hóa                Anh  
Sinh               Anh
	Hóa                Anh

Sinh               Anh

TD              Cường
C.N          P.Huyền 
	N.văn             Thuỷ

CN                   Dẫn

Lý             P.Huyền

TC N.văn      Thuỷ
	TD               Cường

N.văn             Thuỷ

N.văn             Thuỷ 
	Thành
	Thủy
ĐĐ: Anh


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	CD               Thanh

TC Toán       Hiền

TD              Cường

Địa               Trung
	MT              Thuấn
CD              Thanh
Địa               Trung
	Địa                Trung

TD              Cường CD               Thanh

 
	Toán              Hiền Địa                Trung

TC Toán       Hiền

CD               Thanh
	
	Thuấn
ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Cường



	Năm
	Toán               Hậu

N.văn           Thành

Sinh               Anh
Nhạc            Dung
	Anh              Thuận

Nhạc            Dung
N.văn           Thành

N.văn           Thành

TC Anh      Thuận
	Nhạc              Dung
Sinh                Anh 
MT              Thuấn
Anh              Thuận

N.văn            Thuỷ 
	MT              Thuấn
Anh              Thuận

Nhạc              Dung N.văn            Thuỷ
	
	Thuận
  ĐĐ: Anh
	Hậu

Dẫn

	Sáu
	Anh             Thuận

Hóa                 Anh

Lý            P. Huyền Sử               Huyền
	Toán              Hiền

Toán              Hiền

Anh              Thuận
Lý            P.Huyền
	CN                   Dẫn

Anh              Thuận

Toán              Hiền

TC Anh       Thuận
	Sinh                Anh Lý            P. Huyền
Sử               Huyền 
Toán              Hiền
	Hậu

Thuỷ

Thuấn


	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

Hiền

	Bảy
	TD               Cường

Toán               Hậu

N.văn          Thành

N.văn           Thành SH                Thành
	N.văn           Thành  
Sử                Huyền

TD              Cường TC N.văn     Thuỷ SH               Thuận
	N.văn             Thuỷ
N.văn             Thuỷ
Sử                Huyền  TD              Cường
SH                  Thuỷ
	C.N              Huyền

TD              Cường

TC N.văn      Thuỷ SH               Huyền
	Dẫn

Hiền

	Thành
ĐĐ: Thuấn 
	Hậu

Thành




     * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                      PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                   Năm học 2015 - 2016                                    Thực hiện từ: . 02. 2016
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

Sử                Huyền

Anh              Thuận

N.văn           Thành
	SH trường

N.văn           Thành  Địa               Trung

Toán              Hiền
	SH trường
Toán               Hiền

Toán               Hiền

Địa                Trung
	SH trường
N.văn             Thuỷ C.N              Huyền
 Anh             Thuận
	Anh

Cường
	Thành     
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	Toán              Hậu
Toán              Hậu 

N.văn           Thành

TC N.văn    Thành
	Hoá                Anh

Sinh               Anh

Toán              Hiền
	Sinh                Anh

CN                  Dẫn

Toán               Hiền

Sử                Huyền
	Toán              Hiền

Toán              Hiền

Sử                Huyền
Sinh                Anh 
	Thuận

Huyền
	Hiền
ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	Lý            P. Huyền

C.N         P.Huyền

Hóa                Anh  
Sinh               Anh
	Hóa                Anh

Sinh               Anh

TD              Cường
C.N          P.Huyền 
	N.văn             Thuỷ

TD              Cường

Lý             P.Huyền

TC N.văn      Thuỷ
	TD              Cường
N.văn             Thuỷ

N.văn             Thuỷ


	Thành
	Anh
ĐĐ: Anh


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	CD               Thanh

TC Toán       Hiền

Địa               Trung

TD              Cường
	MT              Thuấn
CD              Thanh
Toán              Hiền

Địa               Trung
	Địa                Trung

MT              Thuấn

CD               Thanh

 
	Toán              Hiền Địa                Trung

TC Toán       Hiền

CD               Thanh
	
	Thuấn

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Cường



	Năm
	Toán               Hậu

N.văn           Thành

Sinh               Anh
Nhạc            Dung
	Anh              Thuận

Nhạc            Dung
N.văn           Thành

N.văn           Thành

TC Anh      Thuận
	Nhạc              Dung  
Sinh                Anh N.văn            Thuỷ

Anh              Thuận
	MT               Thuấn
Anh              Thuận

Nhạc              Dung N.văn            Thuỷ
	
	Thuận
  ĐĐ: Anh
	Hậu

Dẫn

	Sáu
	Sử               Huyền Hóa                 Anh

Anh             Thuận

Lý            P. Huyền
	TD               Cường
Sử                Huyền

Lý            P.Huyền
Anh              Thuận
	CN                   Dẫn

Anh              Thuận

TD               Cường

Sử                Huyền

TC Anh       Thuận
	Sinh                Anh Lý            P. Huyền
C.N              Huyền
TD               Cường


	Hậu

Thuỷ

Thuấn


	Huyền
ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

Hiền

	Bảy
	TD               Cường

Toán               Hậu

N.văn          Thành

N.văn           Thành SH                Thành
	N.văn           Thành  
Toán              Hiền

Anh             Thuận
TC N.văn     Thuỷ SH               Thuận
	N.văn             Thuỷ
N.văn             Thuỷ
Toán              Hiền

Anh              Thuận

SH                  Thuỷ
	Toán              Hiền

Anh              Thuận

TC N.văn      Thuỷ SH               Huyền
	Dẫn

Hiền

	Thủy

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu

Thành




     * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                      PHÓ  HIỆU TRƯỞNG

 PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                   Năm học 2015 - 2016                                    Thực hiện từ: 01. 02. 2016
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

Sử                Huyền

Anh              Thuận

N.văn           Thành
	SH trường

N.văn           Thành  Địa               Trung

Toán              Hiền
	SH trường
Toán               Hiền

Toán               Hiền

Địa                Trung
	SH trường
N.văn             Thuỷ N.văn             Thuỷ

 Anh             Thuận
	Anh

Cường
	Thành     
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	Toán              Hậu
Toán              Hậu 

N.văn           Thành

TC N.văn    Thành
	MT              Thuấn Hoá                Anh

Sinh               Anh

Toán              Hiền
	Sinh                Anh

CN                  Dẫn

Toán               Hiền

MT              Thuấn
	Toán              Hiền

Toán              Hiền

MT              Thuấn
Sinh                Anh 
	Thuận

Huyền
	Anh

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	Lý            P. Huyền

C.N         P.Huyền

Hóa                Anh  
Sinh               Anh
	Hóa                Anh

Sinh               Anh
C.N          P.Huyền 
	N.văn             Thuỷ

Sử                Huyền

TC N.văn      Thuỷ

Lý             P.Huyền
	Sử                Huyền

N.văn             Thuỷ

C.N              Huyền


	Thành
	Huyền
ĐĐ: Anh


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	CD               Thanh

TC Toán       Hiền

Địa               Trung

TD              Cường
	TD              Cường

CD              Thanh
TD              Cường

Địa               Trung
	Địa                Trung

TD              Cường CD               Thanh

 
	Toán              Hiền Địa                Trung

TC Toán       Hiền

CD               Thanh
	
	Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Cường



	Năm
	Toán               Hậu

N.văn           Thành

Sinh               Anh
Nhạc            Dung
	Anh              Thuận

Nhạc            Dung
N.văn           Thành

N.văn           Thành

TC Anh      Thuận
	Nhạc              Dung  
Sinh                Anh N.văn            Thuỷ

Anh              Thuận
	TD              Cường

Anh              Thuận

Nhạc              Dung N.văn            Thuỷ
	
	Thuận
  ĐĐ: Anh
	Hậu

Dẫn

	Sáu
	Lý            P. Huyền

Hóa                 Anh

Anh             Thuận

Sử               Huyền
	Toán              Hiền

Toán              Hiền

Lý            P.Huyền
Anh              Thuận
	CN                   Dẫn

Anh              Thuận

TD               Cường

Toán              Hiền

TC Anh       Thuận
	Sinh                Anh Lý            P. Huyền
Toán              Hiền

TD               Cường


	Hậu

Thuỷ

Thuấn


	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

Hiền

	Bảy
	TD               Cường

Toán               Hậu

N.văn          Thành

N.văn           Thành SH                Thành
	N.văn           Thành  
Sử                Huyền

Anh             Thuận
TC N.văn     Thuỷ SH               Thuận
	N.văn             Thuỷ
N.văn             Thuỷ
Sử                Huyền  Anh              Thuận

SH                  Thuỷ
	C.N              Huyền

Anh              Thuận

TC N.văn      Thuỷ SH               Huyền
	Dẫn

Hiền

	Thủy

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu

Thành




     * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                      PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                   Năm học 2015 - 2016                                    Thực hiện từ: 02. 01. 2016
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

Sử                Huyền
Anh              Thuận

N.văn           Thành
	SH trường

N.văn           Thành  Địa               Trung

Toán              Hiền
	SH trường
Toán               Hiền

Toán               Hiền

Địa                Trung
	SH trường
N.văn             Thuỷ N.văn             Thuỷ

 Anh             Thuận
	Anh

Cường
	Thành     
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	Toán              Hậu
Toán              Hậu 

N.văn           Thành

TC N.văn    Thành
	TD              Cường

Hoá                Anh

Sinh               Anh

Toán              Hiền
	Sinh                Anh

CN                  Dẫn

Toán               Hiền

TD              Cường
	Toán              Hiền

Toán              Hiền

TD               Cường

Sinh                Anh 
	Thuận

Huyền
	Anh

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	Lý            P. Huyền

C.N         P.Huyền

Hóa                Anh  
Sinh               Anh
	Hóa                Anh

Sinh               Anh
C.N          P.Huyền 
	N.văn             Thuỷ

Sử                Huyền

TC N.văn      Thuỷ

Lý             P.Huyền
	Sử                Huyền

N.văn             Thuỷ
C.N              Huyền


	Thành
	Huyền
ĐĐ: Anh


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	CD               Thanh

TC Toán       Hiền

Địa               Trung

TD              Cường
	MT              Thuấn
CD              Thanh
TD              Cường
Địa               Trung
	Địa                Trung

MT              Thuấn
CD               Thanh

 
	Toán              Hiền Địa                Trung

TC Toán       Hiền
CD               Thanh
	
	Thuấn

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Cường



	Năm
	Toán               Hậu

N.văn           Thành

Sinh               Anh
Nhạc            Dung
	Anh              Thuận

Nhạc            Dung
N.văn           Thành

N.văn           Thành

TC Anh      Thuận
	Nhạc              Dung  
Sinh                Anh N.văn            Thuỷ
Anh              Thuận
	MT               Thuấn
Anh              Thuận

Nhạc              Dung N.văn            Thuỷ
	
	Thuận
  ĐĐ: Anh
	Hậu

Dẫn

	Sáu
	Lý            P. Huyền

Hóa                 Anh
Anh             Thuận
Sử               Huyền
	Toán              Hiền

Toán              Hiền

Lý            P.Huyền
Anh              Thuận
	CN                   Dẫn

Anh              Thuận

TD               Cường

Toán              Hiền
TC Anh       Thuận
	Sinh                Anh Lý            P. Huyền
Toán              Hiền

TD               Cường


	Hậu

Thuỷ

Thuấn


	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

Hiền

	Bảy
	TD               Cường

Toán               Hậu

N.văn          Thành

N.văn           Thành SH                Thành
	N.văn           Thành  
Sử                Huyền

Anh             Thuận
TC N.văn     Thuỷ SH               Thuận
	N.văn             Thuỷ
N.văn             Thuỷ
Sử                Huyền  Anh              Thuận

SH                  Thuỷ
	C.N              Huyền

Anh              Thuận

TC N.văn      Thuỷ SH               Huyền
	Dẫn

Hiền

	Thủy
ĐĐ: Thuấn 
	Hậu

Thành




     * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                      PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                   Năm học 2015 - 2016                                    Thực hiện từ: 28. 12. 2015
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

Anh              Thuận
Toán              Hậu
 N.văn          Thành
	SH trường

Toán              Hiền

Anh              Thuận


	SH trường
TD              Cường Toán               Hiền

Toán               Hiền
	SH trường
N.văn           Thuỷ

TD               Cường

Anh             Thuận
	
	Thủy     
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	Lý            P. Huyền

Toán              Hậu
C.N         P.Huyền Sinh               Anh 
	TD              Cường

Lý            P. Huyền

Hoá                Anh

C.N          P.Huyền
	CN                  Dẫn

TD               Cường

Toán               Hiền

MT              Thuấn
	Sinh                Anh Toán              Hiền

TD               Cường

Toán              Hiền 
	
	Anh

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	Lý            P. Huyền

Hóa                Anh  C.N         P.Huyền

Sinh               Anh
	Hóa                Anh

Lý            P. Huyền

Sinh               Anh
C.N          P.Huyền 
	N.văn             Thuỷ

TC N.văn      Thuỷ

TD               Cường


	C.N              Huyền

TD               Cường

N.văn             Thuỷ

TC N.văn      Thuỷ
	
	Huyền
ĐĐ: Anh


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	CD             Thanh

TD              Cường
MT              Thuấn 

	Toán              Hiền

MT              Thuấn 
TD              Cường

CD              Thanh
	TD              Cường

CD               Thanh

TC Toán       Hiền
	MT               Thuấn

Toán              Hiền 
CD               Thanh

TD               Cường
	
	Thuấn

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Cường



	Năm
	Toán              Hậu

Hóa                Anh
MT              Thuấn 
SH                Thành
	Anh              Thuận

N.văn          Thành

Nhạc            Dung

Hoá                Anh
SH                Thuận
	Sinh               Anh 
Nhạc             Dung
Anh             Thuận
SH                Thủy
	Nhạc              Dung

Anh              Thuận

SH                Huyền
	
	Thuận
  ĐĐ: Anh
	Hậu

Dẫn

	Sáu
	
	 
	
	
	
	
	

	Bảy
	
	
	
	
	
	
	


     * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                      PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                   Năm học 2015 - 2016                                    Thực hiện từ: 21. 12. 2015
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

KTHK     Sinh học

KTHK     Vật lý

KTHK     GDCD
	SH trường

KTHK     Sinh học

KTHK     Vật lý

KTHK     GDCD
	SH trường
KTHK     Sinh học

KTHK     Vật lý

KTHK     GDCD
Anh              Thuận
	SH trường
KTHK     Sinh học

KTHK     Vật lý

KTHK     GDCD
N.văn             Thuỷ
	
	Thủy     
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	KTHK     Địa lý

KTHK     Lịch sử

KTHK   Công nghệ
	KTHK     Địa lý

KTHK     Lịch sử

KTHK   Công nghệ
	KTHK     Địa lý

KTHK     Lịch sử

KTHK   Công nghệ
	KTHK     Địa lý

KTHK     Lịch sử

KTHK   Công nghệ
	
	Anh

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	
	KTHK     Ngữ văn

KTHK    Tiếng anh

Hóa                Anh 
	KTHK     Ngữ văn

KTHK    Tiếng anh


	KTHK     Ngữ văn

KTHK    Tiếng anh

TD              Cường
	KTHK     Ngữ văn

KTHK    Tiếng anh

Toán              Hiền
	
	Thuấn
ĐĐ: Anh


	Dẫn

Hậu

	Năm
	KTHK           Toán

KTHK      Hóa học

TD              Cường


	KTHK          Toán

KTHK      Hóa học

Nhạc            Dung
TD              Cường


	KTHK        Toán

Nhạc             Dung 

	KTHK        Toán

TC Anh      Thuận
Nhạc             Dung
	
	Thuận
  ĐĐ: Anh
	Hậu

Dẫn

	Sáu
	Lý            P. Huyền

Hóa                Anh 
TD              Cường


	Toán            Hiền

Toán             Hiền

Lý            P.Huyền
C.N          P.Huyền
	MT              Thuấn

TD              Cường

Toán              Hiền
Toán              Hiền
	TD              Cường

Lý            P. Huyền
Sinh                Anh 
	
	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

Hiền

	Bảy
	N.văn          Thành

TD              Cường

SH                Thành
	TD              Cường

Anh             Thuận

Sử                Huyền
SH               Thuận
	Anh              Thuận

Sử                Huyền
TD               Cường
SH                  Thuỷ
	C.N              Huyền

MT              Thuấn

Anh              Thuận

SH               Huyền
	
	Thành

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu

Thành




     * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                      PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                   Năm học 2015 - 2016                                    Thực hiện từ: 07. 12. 2015
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

Anh              Thuận Địa               Trung

N.văn           Thành
	SH trường

Toán              Hiền

N.văn           Thành

Địa               Trung
	SH trường
Địa                Trung

Toán               Hiền

Toán               Hiền
	SH trường
Sử                Huyền

N.văn           Thuỷ

 Anh             Thuận
	Anh

Cường
	Thủy     
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	Toán              Hậu
Toán              Hậu 

N.văn           Thành

TC N.văn    Thành
	TD              Cường

Hoá                Anh

Sinh               Anh

Toán              Hiền
	Sinh                Anh

CN                  Dẫn

Toán               Hiền

TD              Cường
	Toán             Hiền

Toán             Hiền

TD               Cường

Sinh                Anh 
	Thuận


	Anh

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	Lý            P. Huyền

Hóa                Anh  C.N         P.Huyền

Sinh               Anh
	Hóa                Anh

Sử                Huyền

Sinh               Anh
C.N          P.Huyền 
	N.văn             Thuỷ

Lý            P.Huyền

Sử               Huyền

TC N.văn    Thuỷ
	C.N             Huyền

N.văn             Thuỷ N.văn             Thuỷ


	Thành
	Huyền
ĐĐ: Anh


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	CD             Thanh

MT              Thuấn Địa               Trung

TD              Cường
	TC Toán       Hiền

CD              Thanh
TD              Cường

MT              Thuấn
	Địa                Trung

TC Toán       Hiền CD               Thanh


	MT              Thuấn

Địa                Trung

Toán               Hiền

CD               Thanh
	
	Thuấn

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Cường



	Năm
	Toán              Hậu

N.văn           Thành

Sinh               Anh
Sử               Huyền
	Anh              Thuận

Nhạc            Dung
N.văn           Thành

N.văn           Thành
	Sinh               Anh 
N.văn             Thuỷ

Nhạc              Dung 
Anh              Thuận
	Nhạc              Dung

Anh              Thuận

TC Anh      Thuận
N.văn            Thuỷ
	Thuấn 
	Thuận
  ĐĐ: Anh
	Hậu

Dẫn

	Sáu
	Lý            P. Huyền

Anh              Thuận

Hóa                Anh 
TC Anh     Thuận

	Toán            Hiền

Toán             Hiền

Lý            P.Huyền
C.N          P.Huyền

Anh              Thuận
	MT              Thuấn

TD              Cường

Anh              Thuận

Toán              Hiền


	TD              Cường

Lý            P. Huyền
Toán              Hiền

Sinh                Anh 


	Hậu

Huyền

Thuỷ


	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

Hiền

	Bảy
	TD              Cường

Toán              Hậu

N.văn          Thành

N.văn           Thành SH                Thành
	N.văn           Thành  
Sử                Huyền

Anh             Thuận
TC N.văn     Thuỷ SH               Thuận
	N.văn             Thuỷ
N.văn             Thuỷ
Sử                Huyền  Anh              Thuận

SH                  Thuỷ
	C.N              Huyền

Anh              Thuận

TC N.văn     Thuỷ SH               Huyền
	Hiền
	Thành

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu

Thành




     * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                      PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                   Năm học 2015 - 2016                              Thực hiện từ: 07. 12. 2015
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

Anh              Thuận Địa               Trung

N.văn           Thành
	SH trường

Toán              Hiền

N.văn           Thành

Địa               Trung
	SH trường
Địa                Trung

Toán               Hiền

Toán               Hiền
	SH trường
Sử               Huyền

N.văn           Thuỷ

 Anh             Thuận
	Anh

Cường
	Thủy     
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	Toán              Hậu
Toán              Hậu
N.văn           Thành

TC N.văn    Thành
	TD              Cường

MT              Thuấn

Toán              Hiền

 Sinh               Anh
	MT              Thuấn

Sinh               Anh

TD              Cường

CN                 Dẫn
	Toán               Hiền

Toán               Hiền

Sinh                Anh 
TD               Cường
	Thuận


	Anh

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	Lý            P. Huyền

Hóa                Anh  C.N         P.Huyền

Sinh               Anh
	Hóa                Anh

Sử                Huyền

Sinh               Anh
C.N          P.Huyền 
	N.văn             Thuỷ

Lý            P.Huyền

Sử               Huyền

TC N.văn    Thuỷ 
	C.N             Huyền

N.văn             Thuỷ

N.văn             Thuỷ

 
	Thành
	Huyền
ĐĐ: Anh


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	CD             Thanh

TD              Cường

Địa               Trung

MT              Thuấn
	TC Toán       Hiền 

MT              Thuấn CD            Thanh

TD              Cường
	Địa                Trung

CD               Thanh

MT              Thuấn

TC Toán       Hiền
	MT              Thuấn

Địa                Trung

Toán               Hiền

CD               Thanh
	
	Thuấn

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu



	Năm
	Toán              Hậu

N.văn           Thành

Sinh               Anh
Sử               Huyền
	Anh              Thuận

Nhạc            Dung
N.văn           Thành

N.văn           Thành
	Sinh               Anh 
N.văn             Thuỷ

Nhạc              Dung 
Anh              Thuận
	Nhạc              Dung

Anh              Thuận

TC Anh     Thuận
N.văn            Thuỷ
	Thuấn 
	Thuận
  ĐĐ: Anh
	Hậu

Dẫn

	Sáu
	Lý            P. Huyền

Anh              Thuận

Hóa                Anh 
TC Anh     Thuận
	Toán            Hiền

Toán             Hiền

Lý            P.Huyền
C.N          P.Huyền

Anh              Thuận
	Sinh               Anh 
TD              Cường

Anh              Thuận

Toán              Hiền


	TD              Cường

Lý            P. Huyền
Toán             Hiền

Sinh                Anh 


	Hậu

Huyền

Thuỷ


	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

	Bảy
	TD              Cường

Toán              Hậu

N.văn          Thành

N.văn           Thành SH                Thành
	N.văn           Thành  
Sử                Huyền

Sinh               Anh
TC N.văn     Thuỷ SH               Thuận
	N.văn             Thuỷ
N.văn             Thuỷ
Sử                Huyền  Sinh               Anh
SH                  Thuỷ
	C.N              Huyền

Sinh               Anh TC N.văn     Thuỷ SH               Huyền
	Hiền
	Thành

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu




     * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                      PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
 PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                   Năm học 2015 - 2016                                    Thực hiện từ: 30. 11. 2015
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

Anh              Thuận Địa               Trung

N.văn           Thành
	SH trường

Toán              Hiền

N.văn           Thành

Địa               Trung
	SH trường
Địa                Trung

Toán               Hiền

Toán               Hiền
	SH trường
C.N             Huyền

N.văn           Thuỷ

 Anh             Thuận
	Anh

Cường
	Thủy     
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	Toán              Hậu
Toán              Hậu 

N.văn           Thành

TC N.văn    Thành
	TD              Cường

Hoá                Anh

Sinh               Anh

Toán              Hiền
	Sinh                Anh

CN                 Dẫn

Toán               Hiền
TD              Cường
	Toán            Hiền

Toán             Hiền

TD               Cường

Sinh                Anh 
	Thuận


	Anh

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	Lý            P. Huyền

Hóa                Anh  C.N         P.Huyền

Sinh               Anh
	Hóa                Anh

Sử                Huyền

Sinh               Anh
C.N          P.Huyền 
	N.văn             Thuỷ

Lý            P.Huyền

Sử               Huyền

TC N.văn    Thuỷ
	C.N             Huyền

N.văn             Thuỷ N.văn             Thuỷ


	Thành
	Huyền
ĐĐ: Anh


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	CD             Thanh

TD              Cường  Địa               Trung

TD              Cường
	TC Toán       Hiền

CD            Thanh
TD              Cường

MT              Thuấn
	Địa                Trung

TC Toán       Hiền CD               Thanh


	MT              Thuấn

Địa                Trung

Toán               Hiền

CD               Thanh
	
	Thuấn

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu



	Năm
	Toán              Hậu

N.văn           Thành

Sinh               Anh
Sử               Huyền


	Anh              Thuận

Nhạc            Dung
N.văn           Thành

N.văn           Thành

Sinh               Anh
	Sinh               Anh 
N.văn             Thuỷ

Nhạc              Dung 
Anh              Thuận
	Nhạc              Dung

Anh              Thuận

TC Anh     Thuận
N.văn            Thuỷ
	Thuấn 
	Thuận
  ĐĐ: Anh
	Hậu

Dẫn

	Sáu
	Lý            P. Huyền

Anh              Thuận

Hóa                Anh 
TC Anh     Thuận
Sinh               Anh
	Toán            Hiền

Toán             Hiền

Lý            P.Huyền
C.N          P.Huyền

Anh              Thuận
	MT              Thuấn

TD              Cường

Anh              Thuận

Toán              Hiền


	TD              Cường

Lý            P. Huyền
Toán             Hiền

Sinh                Anh 


	Hậu

Huyền

Thuỷ


	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

	Bảy
	Toán              Hậu

TD              Cường

N.văn          Thành

N.văn           Thành SH                Thành
	N.văn           Thành  
Sử                Huyền

Anh             Thuận
TC N.văn     Thuỷ SH               Thuận
	N.văn             Thuỷ
N.văn             Thuỷ
Sử                Huyền  Anh              Thuận

SH                  Thuỷ
	TD              Cường

Anh              Thuận
TC N.văn     Thuỷ SH               Huyền
	Hiền
	Thành

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu




     * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                      PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                   Năm học 2015 - 2016                              Thực hiện từ: 23. 11. 2015
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

Anh              Thuận 
Địa               Trung

N.văn           Thành
	SH trường

Toán              Hiền

N.văn           Thành

Địa               Trung
	SH trường
Địa                Trung

Toán               Hiền

Toán               Hiền
	SH trường
Sử                Huyền
N.văn           Thuỷ

Anh             Thuận
	Anh

Cường
	Thủy     
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	KT giữa kỳ
Toán              Hậu
Toán              Hậu
	KT giữa kỳ
TD              Cường
MT              Thuấn 
	KT giữa kỳ
CN                 Dẫn
TD              Cường
	KT giữa kỳ
MT              Thuấn

Toán               Hiền
	Thuận


	Cường
ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	Lý            P. Huyền

C.N         P.Huyền

Toán              Hậu
Toán              Hậu
	Toán              Hiền
Toán              Hiền
Sử                Huyền
C.N          P.Huyền 
	N.văn             Thuỷ 
Sử               Huyền

Lý            P.Huyền

TC N.văn    Thuỷ
	C.N             Huyền

N.văn             Thuỷ N.văn             Thuỷ


	Thành
	Huyền
ĐĐ: Anh


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	CD             Thanh

MT              Thuấn

Địa               Trung

TD              Cường
	MT              Thuấn  CD            Thanh
TD              Cường

TC Toán       Hiền 
	Địa                Trung

TC Toán       Hiền

CD               Thanh


	Toán               Hiền

Địa                Trung

Toán               Hiền

CD               Thanh
	
	Thuấn

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu



	Năm
	N.văn           Thành

N.văn           Thành

Toán              Hậu
Sử               Huyền
	Anh              Thuận

Nhạc            Dung
N.văn           Thành

N.văn           Thành
	Toán               Hiền
N.văn             Thuỷ

Nhạc              Dung 
Anh              Thuận
	Nhạc              Dung

Anh              Thuận

TC Anh     Thuận
N.văn            Thuỷ
	Thuấn 
	Thuận
  ĐĐ: Anh
	Hậu

Dẫn

	Sáu
	Lý            P. Huyền

Anh              Thuận

TD              Cường
TC Anh     Thuận
	Toán            Hiền

Toán             Hiền

Lý            P.Huyền
Anh              Thuận

C.N          P.Huyền
	MT              Thuấn

TD              Cường

Anh              Thuận

Toán              Hiền


	TD              Cường

Lý            P. Huyền
Toán             Hiền

Lý            P. Huyền

	Hậu

Huyền

Thuỷ


	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

	Bảy
	TD              Cường
N.văn          Thành

N.văn           Thành
TC N.văn    Thành

 SH               Thành
	N.văn           Thành  
Sử                Huyền

Anh             Thuận
TC N.văn     Thuỷ SH               Thuận
	N.văn             Thuỷ
N.văn             Thuỷ
Sử                Huyền  Anh              Thuận

SH                  Thuỷ
	C.N              Huyền

Anh              Thuận

TC N.văn     Thuỷ SH               Huyền
	Hiền
	Thành

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu




     * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                      PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                   Năm học 2015 - 2016                              Thực hiện từ: 23. 11. 2015
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

Địa               Trung

Anh             Thuận   
N.văn           Thành
	SH trường

Toán              Hiền

N.văn           Thành

Anh             Thuận

Địa               Trung
	SH trường
N.văn             Thuỷ

 Địa               Trung

Toán               Hiền
	SH trường
Anh             Thuận

Toán              Hiền

Sử                Huyền

N.văn             Thuỷ
	Anh

Cường
	Thủy     
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	Toán              Hậu
Toán              Hậu
N.văn           Thành

TC N.văn    Thành
	TD              Cường

MT              Thuấn

Toán              Hiền

 Sinh               Anh
	MT              Thuấn

Sinh               Anh

TD              Cường

CN                 Dẫn
	Toán               Hiền

Toán               Hiền

Sinh                Anh 
TD               Cường
	Thuận


	Anh

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	Lý            P. Huyền

Hóa                Anh  C.N         P.Huyền

Sinh               Anh
	Hóa                Anh

Sử                Huyền

Sinh               Anh
C.N          P.Huyền 
	N.văn             Thuỷ

Lý            P.Huyền

Sử               Huyền

TC N.văn    Thuỷ 
	C.N             Huyền

N.văn             Thuỷ

N.văn             Thuỷ

 
	Thành
	Huyền
ĐĐ: Anh


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	CD             Thanh

TD              Cường

Địa               Trung

MT              Thuấn
	TC Toán       Hiền 

MT              Thuấn CD            Thanh

TD              Cường
	Địa                Trung

CD               Thanh

MT              Thuấn

TC Toán       Hiền
	MT              Thuấn

Địa                Trung

Toán               Hiền

CD               Thanh
	
	Thuấn

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu



	Năm
	Toán              Hậu

N.văn           Thành

Sinh               Anh
Sử               Huyền
	Anh              Thuận

Nhạc            Dung
N.văn           Thành

N.văn           Thành
	Sinh               Anh 
N.văn             Thuỷ

Nhạc              Dung 
Anh              Thuận
	Nhạc              Dung

Anh              Thuận

TC Anh     Thuận
N.văn            Thuỷ
	Thuấn 
	Thuận
  ĐĐ: Anh
	Hậu

Dẫn

	Sáu
	Lý            P. Huyền

Anh              Thuận

Hóa                Anh 
TC Anh     Thuận
	Toán            Hiền

Toán             Hiền

Lý            P.Huyền
C.N          P.Huyền

Anh              Thuận
	Sinh               Anh 
TD              Cường

Anh              Thuận

Toán              Hiền


	TD              Cường

Lý            P. Huyền
Toán             Hiền

Sinh                Anh 


	Hậu

Huyền

Thuỷ


	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

	Bảy
	TD              Cường

Toán              Hậu

N.văn          Thành

N.văn           Thành SH                Thành
	N.văn           Thành  
Sử                Huyền

Sinh               Anh
TC N.văn     Thuỷ SH               Thuận
	N.văn             Thuỷ
N.văn             Thuỷ
Sử                Huyền  Sinh               Anh
SH                  Thuỷ
	C.N              Huyền

Sinh               Anh TC N.văn     Thuỷ SH               Huyền
	Hiền
	Thành

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu




     * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                      PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                   Năm học 2015 - 2016                              Thực hiện từ: 15. 11. 2015
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

Địa               Trung

Anh             Thuận   
N.văn           Thành
	SH trường

Toán              Hiền

N.văn           Thành

Anh             Thuận

Địa               Trung
	SH trường
N.văn             Thuỷ

 Địa               Trung

Toán               Hiền
	SH trường
Anh             Thuận

Toán              Hiền

Sử                Huyền

N.văn             Thuỷ
	Anh

Cường
	Thủy     
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	Toán              Hậu
Toán              Hậu 

N.văn           Thành

TC N.văn    Thành

MT              Thuấn
	TD              Cường

Hoá                Anh

Toán              Hiền

MT              Thuấn

Sinh               Anh
	Sinh                Anh

CN                 Dẫn

TD              Cường

Toán              Hiền
	Toán               Hiền
Toán               Hiền Sinh                Anh 
TD               Cường
	Thuận


	Anh

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	Lý            P. Huyền

Hóa                Anh  C.N         P.Huyền

Sinh               Anh
	Hóa                Anh

TC Toán       Hiền 

Sinh               Anh
C.N          P.Huyền 
	N.văn             Thuỷ Lý            P.Huyền

TC Toán       Hiền 

TC N.văn    Thuỷ
	Toán               Hiền N.văn             Thuỷ N.văn             Thuỷ

Toán               Hiền
	Thành
	Anh

ĐĐ: Anh


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	CD             Thanh

TD              Cường Hóa                Anh 
 
	Sinh               Anh   CD            Thanh
TD              Cường

Sử                Huyền
	TD              Cường

Sử                Huyền

CD               Thanh

Sinh               Anh  
	C.N              Huyền

Sinh               Anh  Sử                Huyền

CD               Thanh
	
	Huyền

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Năm
	Toán              Hậu

N.văn           Thành

Sinh               Anh
Sử               Huyền
	Anh              Thuận

Nhạc            Dung
N.văn           Thành

N.văn           Thành
	Sinh               Anh 
N.văn             Thuỷ

Nhạc              Dung 
Anh              Thuận
	Nhạc              Dung

Anh              Thuận

TC Anh     Thuận
N.văn            Thuỷ
	Thuấn 
	Thuận
  ĐĐ: Anh
	Hậu

Dẫn

	Sáu
	Lý            P. Huyền

Anh              Thuận

Hóa                Anh 
TC Anh     Thuận
	Toán            Hiền

Toán             Hiền

Lý            P.Huyền
C.N          P.Huyền

Anh              Thuận
	MT              Thuấn

TD              Cường

Anh              Thuận

Toán              Hiền


	TD              Cường

Lý            P. Huyền
Toán             Hiền

Sinh                Anh 


	Hậu

Huyền

Thuỷ


	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

	Bảy
	TD              Cường
Toán              Hậu

N.văn          Thành

N.văn           Thành SH                Thành
	N.văn           Thành  
Sử                Huyền

Anh             Thuận
TC N.văn     Thuỷ SH               Thuận
	N.văn             Thuỷ
N.văn             Thuỷ
MT              Thuấn Anh              Thuận

SH                  Thuỷ
	MT              Thuấn Anh              Thuận

TC N.văn     Thuỷ 

C.N              Huyền

SH               Huyền
	Hiền
	Thành

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu




     * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                      PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                   Năm học 2015 - 2016                              Thực hiện từ: 15. 11. 2015
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

Địa               Trung

Anh             Thuận   
N.văn           Thành
	SH trường

Toán              Hiền

N.văn           Thành

Anh             Thuận

Địa               Trung
	SH trường
N.văn             Thuỷ

 Địa               Trung

Toán               Hiền
	SH trường
Anh             Thuận

Toán              Hiền

Sử                Huyền

N.văn             Thuỷ
	Anh

Cường
	Thủy     
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	Toán              Hậu
Toán              Hậu 

N.văn           Thành

TC N.văn    Thành

MT              Thuấn
	TD              Cường

Hoá                Anh

Toán              Hiền

MT              Thuấn

Sinh               Anh
	Sinh                Anh

CN                 Dẫn

TD              Cường

Toán              Hiền
	Toán               Hiền
Toán               Hiền Sinh                Anh 
TD               Cường
	Thuận


	Anh

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	Lý            P. Huyền

Hóa                Anh  C.N         P.Huyền

Sinh               Anh
	Hóa                Anh

TC Toán       Hiền 

Sinh               Anh
C.N          P.Huyền 
	N.văn             Thuỷ Lý            P.Huyền

TC Toán       Hiền 

TC N.văn    Thuỷ
	Toán               Hiền N.văn             Thuỷ N.văn             Thuỷ

Toán               Hiền
	Thành
	Anh
ĐĐ: Anh


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	CD             Thanh

TD              Cường Hóa                Anh 
 
	Sinh               Anh   CD            Thanh
TD              Cường

Sử                Huyền
	TD              Cường

Sử                Huyền

CD               Thanh

Sinh               Anh  
	C.N              Huyền

Sinh               Anh  Sử                Huyền

CD               Thanh
	
	Huyền
ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Năm
	Toán              Hậu

N.văn           Thành

Sinh               Anh
Sử               Huyền
	Anh              Thuận

Nhạc            Dung
N.văn           Thành

N.văn           Thành
	Sinh               Anh 
N.văn             Thuỷ

Nhạc              Dung 
Anh              Thuận
	Nhạc              Dung

Anh              Thuận

TC Anh     Thuận
N.văn            Thuỷ
	Thuấn 
	Thuận
  ĐĐ: Anh
	Hậu

Dẫn

	Sáu
	Lý            P. Huyền

Anh              Thuận

Hóa                Anh 
TC Anh     Thuận
	Toán            Hiền

Toán             Hiền

Lý            P.Huyền
C.N          P.Huyền

Anh              Thuận
	MT              Thuấn

TD              Cường

Anh              Thuận

Toán              Hiền


	TD              Cường

Lý            P. Huyền
Toán             Hiền

Sinh                Anh 


	Hậu

Huyền

Thuỷ


	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

	Bảy
	TD              Cường
Toán              Hậu

N.văn          Thành

N.văn           Thành SH                Thành
	N.văn           Thành  
Sử                Huyền

Anh             Thuận
TC N.văn     Thuỷ SH               Thuận
	N.văn             Thuỷ
N.văn             Thuỷ
MT              Thuấn Anh              Thuận

SH                  Thuỷ
	MT              Thuấn Anh              Thuận

TC N.văn     Thuỷ 
C.N              Huyền

SH               Huyền
	Hiền
	Thành

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu




     * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                      PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                   Năm học 2015 - 2016                              Thực hiện từ: 09. 11. 2015
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

Địa               Trung

Anh             Thuận   
N.văn           Thành
	SH trường

Toán              Hiền

N.văn           Thành

Anh             Thuận

Địa               Trung
	SH trường
N.văn             Thuỷ
 Địa               Trung

Toán               Hiền
	SH trường
Anh             Thuận

Toán              Hiền

Sử                Huyền

N.văn             Thuỷ
	Anh

Cường
	Thủy     
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	Toán              Hậu
Toán              Hậu
N.văn           Thành

TC N.văn    Thành
	TD              Cường

MT              Thuấn

Toán              Hiền

 Sinh               Anh
	MT              Thuấn
Sinh               Anh

TD              Cường

CN                 Dẫn
	Toán               Hiền

Toán               Hiền
Sinh                Anh 
TD               Cường
	Thuận


	Anh

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	Lý            P. Huyền

Hóa                Anh  C.N         P.Huyền

Sinh               Anh
	Hóa                Anh

Sử                Huyền

Sinh               Anh
C.N          P.Huyền 
	N.văn             Thuỷ

Lý            P.Huyền

Sử               Huyền

TC N.văn    Thuỷ 
	C.N             Huyền

N.văn             Thuỷ

N.văn             Thuỷ

 
	Thành
	Huyền
ĐĐ: Anh


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	CD             Thanh

TD              Cường

Địa               Trung

MT              Thuấn
	TC Toán       Hiền 

MT              Thuấn CD            Thanh

TD              Cường
	Địa                Trung

CD               Thanh

MT              Thuấn

TC Toán       Hiền
	MT              Thuấn

Địa                Trung

Toán               Hiền

CD               Thanh
	
	Thuấn

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu



	Năm
	Toán              Hậu

N.văn           Thành

Sinh               Anh
Sử               Huyền
	Anh              Thuận

Nhạc            Dung
N.văn           Thành

N.văn           Thành
	Sinh               Anh 
N.văn             Thuỷ

Nhạc              Dung 
Anh              Thuận
	Nhạc              Dung

Anh              Thuận

TC Anh     Thuận
N.văn            Thuỷ
	Thuấn 
	Thuận
  ĐĐ: Anh
	Hậu

Dẫn

	Sáu
	Lý            P. Huyền

Anh              Thuận

Hóa                Anh 
TC Anh     Thuận
	Toán            Hiền

Toán             Hiền

Lý            P.Huyền
C.N          P.Huyền

Anh              Thuận
	Sinh               Anh 
TD              Cường

Anh              Thuận

Toán              Hiền


	TD              Cường

Lý            P. Huyền
Toán             Hiền

Sinh                Anh 


	Hậu

Huyền

Thuỷ


	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

	Bảy
	TD              Cường

Toán              Hậu

N.văn          Thành

N.văn           Thành SH                Thành
	N.văn           Thành  
Sử                Huyền

Sinh               Anh
TC N.văn     Thuỷ SH               Thuận
	N.văn             Thuỷ
N.văn             Thuỷ
Sử                Huyền  Sinh               Anh
SH                  Thuỷ
	C.N              Huyền

Sinh               Anh TC N.văn     Thuỷ SH               Huyền
	Hiền
	Thành

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu




     * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                      PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                   Năm học 2015 - 2016                              Thực hiện từ: 02. 11. 2015
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

TD              Cường

Địa               Trung

N.văn           Thành
	SH trường

Toán              Hiền

N.văn           Thành

Địa               Trung
	SH trường
Địa                Trung

Toán               Hiền

Toán               Hiền
	SH trường
Sử                Huyền
N.văn           Thuỷ

 Anh             Thuận
	Anh

Cường
	Thủy     
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn

Hậu

	Ba
	Toán              Hậu
Toán              Hậu 

N.văn           Thành

TC N.văn    Thành
	TD              Cường

Hoá                Anh

TC Toán       Hiền 

 Sinh               Anh
	Sinh                Anh

CN                 Dẫn

TD              Cường

TC N.văn    Thuỷ 
	N.văn             Thuỷ N.văn             Thuỷ

Sinh                Anh 
TD               Cường
	Thuận


	Anh

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	Lý            P. Huyền

Hóa                Anh  C.N         P.Huyền

Sinh               Anh
	Hóa                Anh

Sử                Huyền

Sinh               Anh
C.N          P.Huyền 
	Toán               Hiền

Lý            P.Huyền

Sử               Huyền

TC N.văn    Thuỷ
	C.N             Huyền

Toán               Hiền

Toán               Hiền


	Thành
	Huyền
ĐĐ: Anh


	Dẫn

Hậu

	
	Chiều
	CD             Thanh

MT              Thuấn

Địa               Trung

TD              Cường
	Toán              Hiền

CD            Thanh
TD              Cường

MT              Thuấn
	Địa                Trung

TC Toán       Hiền

CD               Thanh


	MT              Thuấn

Địa                Trung

Toán               Hiền

CD               Thanh
	
	Thuấn

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu



	Năm
	Toán              Hậu

N.văn           Thành

Sinh               Anh
Sử               Huyền
	Anh              Thuận

Nhạc            Dung
N.văn           Thành

N.văn           Thành
	Sinh               Anh 
N.văn             Thuỷ

Nhạc              Dung 
Anh              Thuận
	Nhạc              Dung

Anh              Thuận

TC Anh     Thuận
N.văn            Thuỷ
	Thuấn 
	Thuận
  ĐĐ: Anh
	Hậu

Dẫn

	Sáu
	Lý            P. Huyền

Anh              Thuận

Hóa                Anh 
TC Anh     Thuận
	Toán            Hiền

Toán             Hiền

Lý            P.Huyền
C.N          P.Huyền

Anh              Thuận
	MT              Thuấn

TD              Cường

Anh              Thuận

Toán              Hiền


	TD              Cường

Lý            P. Huyền
Toán             Hiền

Sinh                Anh 


	Hậu

Huyền

Thuỷ


	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

	Bảy
	Anh              Thuận

Toán              Hậu

N.văn          Thành

N.văn           Thành SH                Thành
	N.văn           Thành  
Sử                Huyền

Anh             Thuận
TC N.văn     Thuỷ SH               Thuận
	N.văn             Thuỷ
N.văn             Thuỷ
Sử                Huyền  Anh              Thuận

SH                  Thuỷ
	C.N              Huyền

Anh              Thuận

TC N.văn     Thuỷ SH               Huyền
	Hiền
	Thành

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu




     * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                      PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                   Năm học 2015 - 2016                              Thực hiện từ: 24. 8. 2015
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

N.văn           Thành
Địa               Trung

Anh              Thuận 
	SH trường

Toán              Hiền

N.văn           Thành

Địa               Trung
	SH trường
Địa                Trung

Toán               Hiền

Toán               Hiền
	SH trường
Sử                Huyền
Anh             Thuận

N.văn           Thuỷ
	Anh

Cường
	Thủy     
ĐĐ: Thuấn
	Hậu

	Ba
	Toán              Hậu
N.văn           Thành

Toán              Hậu 
N.văn           Thành

TC Anh     Thuận
	Anh              Thuận Hoá                Anh

Toán              Hiền

Sinh               Anh
	Sinh                Anh

TD              Cường

Anh              Thuận Toán              Hiền
	Toán               Hiền
Toán               Hiền Sinh                Anh 
TD               Cường
	Thuỷ
	Anh

ĐĐ: Thuấn
	Hậu



	Tư
	Sáng
	Lý            P. Huyền

Hóa                Anh  C.N         P.Huyền

Anh              Thuận
	Hóa                Anh

Anh              Thuận

Sinh               Anh
C.N          P.Huyền 
	N.văn             Thuỷ Lý            P.Huyền

Anh              Thuận

TC N.văn    Thuỷ
	Anh              Thuận

N.văn             Thuỷ N.văn             Thuỷ


	Thành
	Thuận

ĐĐ: Anh


	Hậu

	
	Chiều
	CD             Thanh

Địa               Trung

TD              Cường


	Sử                Huyền

TD              Cường

CD            Thanh

MT              Thuấn
	Địa                Trung

CD               Thanh

Sử                Huyền


	MT              Thuấn

C.N              Huyền

Địa                Trung
CD               Thanh
	
	Thuấn

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu



	Năm
	Toán              Hậu

TD              Cường
N.văn           Thành 

N.văn          Thành
	TD              Cường

N.văn           Thành

Nhạc            Dung

Anh              Thuận
	Anh              Thuận

Sử                Huyền  
N.văn             Thuỷ
Nhạc              Dung
	Nhạc              Dung

Anh              Thuận

TC Anh     Thuận
N.văn            Thuỷ
	Hiền
	Thuận
  ĐĐ:           Thuấn
	Hậu



	Sáu
	Toán              Hậu

Lý            P. Huyền

Sinh                Anh

TC N.văn    Thành
	N.văn           Thành
Toán            Hiền

N.văn           Thành

Lý            P.Huyền
C.N          P.Huyền
	TD              Cường

CN                Anh

Toán              Hiền

TC Toán       Hiền
	Toán             Hiền

TD              Cường

Lý            P. Huyền
Sinh                Anh 


	Huyền

Thuấn
Thuận
	Thành

ĐĐ: Anh
	Hậu

	Bảy
	Hóa                Anh 

Sinh                Anh
Sử                Huyền
 MT             Thuấn

SH                Thành
	Sử                Huyền

Toán             Hiền

TC Toán       Hiền TC N.văn     Thuỷ SH               Thuận
	N.văn             Thuỷ
N.văn             Thuỷ
MT              Thuấn
Sinh                Anh
 SH                 Thuỷ
	Toán               Hiền

C.N              Huyền

TC N.văn     Thuỷ SH               Huyền
	
	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu




     * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                      PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                   Năm học 2015 - 2016                              Thực hiện từ: 05. 10. 2015
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

Anh              Thuận 
Địa               Trung

N.văn           Thành
	SH trường

Toán              Hiền

N.văn           Thành

Địa               Trung
	SH trường
Địa                Trung

Toán               Hiền

Toán               Hiền
	SH trường
Sử                Huyền
N.văn           Thuỷ

 Anh             Thuận
	Anh

Cường
	Thủy     
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn
Hậu

	Ba
	Toán              Hậu
Toán              Hậu 

N.văn           Thành

TC N.văn    Thành
	TD              Cường

Hoá                Anh

Toán              Hiền

Sinh               Anh
	Sinh                Anh

CN                 Dẫn

TD              Cường

Toán              Hiền
	Toán               Hiền
Toán               Hiền Sinh                Anh 
TD               Cường
	Thuận


	Anh

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	Lý            P. Huyền

Hóa                Anh  C.N         P.Huyền

Sinh               Anh
	Hóa                Anh

Sử                Huyền

Sinh               Anh
C.N          P.Huyền 
	N.văn             Thuỷ Lý            P.Huyền

Sử               Huyền

TC N.văn    Thuỷ
	C.N             Huyền

N.văn             Thuỷ N.văn             Thuỷ


	Thành
	Huyền
ĐĐ: Anh


	Dẫn
Hậu

	
	Chiều
	CD             Thanh

MT              Thuấn

Địa               Trung

TD              Cường
	TC Toán       Hiền 
CD            Thanh
TD              Cường

MT              Thuấn
	Địa                Trung

TC Toán       Hiền

CD               Thanh


	MT              Thuấn

Địa                Trung

Toán               Hiền

CD               Thanh
	
	Thuấn

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu



	Năm
	Toán              Hậu

N.văn           Thành
Sinh               Anh
Sử               Huyền
	Anh              Thuận

Nhạc            Dung
N.văn           Thành
N.văn           Thành
	Sinh               Anh 
N.văn             Thuỷ

Nhạc              Dung 
Anh              Thuận
	Nhạc              Dung

Anh              Thuận

TC Anh     Thuận
N.văn            Thuỷ
	Thuấn 
	Thuận
  ĐĐ: Anh
	Hậu

Dẫn

	Sáu
	Lý            P. Huyền

Anh              Thuận

Hóa                Anh 
TC Anh     Thuận
	Toán            Hiền

Toán             Hiền

Lý            P.Huyền
C.N          P.Huyền

Anh              Thuận
	MT              Thuấn
TD              Cường

Anh              Thuận

Toán              Hiền


	TD              Cường

Lý            P. Huyền
Toán             Hiền

Sinh                Anh 


	Hậu

Huyền

Thuỷ


	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

	Bảy
	TD              Cường
Toán              Hậu

N.văn          Thành

N.văn           Thành SH                Thành
	N.văn           Thành  
Sử                Huyền

Anh             Thuận
TC N.văn     Thuỷ SH               Thuận
	N.văn             Thuỷ
N.văn             Thuỷ
Sử                Huyền  Anh              Thuận

SH                  Thuỷ
	C.N              Huyền

Anh              Thuận

TC N.văn     Thuỷ SH               Huyền
	Hiền
	Thành

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu




     * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                      PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
  PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU HỌC BÙ 
 TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH            

                                                                                              ( CHIỀU THỨ 3 NGÀY 22/9)
                                                                                                     Năm học 2015 - 2016                Thực hiện từ: 21. 9. 2015
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A

	Ba
	N.văn           Thành

TC N.văn    Thành
	TD              Cường

Sinh               Anh
	CN                 Dẫn

Toán              Hiền
	Sinh                Anh 
TD               Cường


            * Ngoại khoá TD: chiều thứ Năm                                                                                 PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                          Trịnh Thị Hậu
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                   Năm học 2015 - 2016                              Thực hiện từ: 31. 8. 2015
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

N.văn           Thành
Địa               Trung

Anh              Thuận 
	SH trường

Toán              Hiền

N.văn           Thành

Địa               Trung
	SH trường
Địa                Trung

Toán               Hiền

Toán               Hiền
	SH trường
Sử                Huyền
Anh             Thuận

N.văn           Thuỷ
	Anh

Cường
	Thủy     
ĐĐ: Thuấn
	Hậu

	Ba
	Toán              Hậu
N.văn           Thành

Toán              Hậu 
N.văn           Thành
	TD              Cường

Hoá                Anh

Toán              Hiền

Sinh               Anh
	Sinh                Anh

TD              Cường

MT              Thuấn   
Toán              Hiền
	Toán               Hiền
Toán               Hiền Sinh                Anh 
TD               Cường
	Thuận


	Anh

ĐĐ: Thuấn
	Hậu



	Tư
	Sáng
	Lý            P. Huyền

Hóa                Anh  C.N         P.Huyền

Sinh               Anh
	Hóa                Anh

Sử                Huyền

Sinh               Anh
C.N          P.Huyền 
	N.văn             Thuỷ Lý            P.Huyền

Sử               Huyền

TC N.văn    Thuỷ
	C.N             Huyền

N.văn             Thuỷ N.văn             Thuỷ


	Thành
	Huyền
ĐĐ: Anh


	Hậu

	
	Chiều
	CD             Thanh

Địa               Trung

TD              Cường

MT              Thuấn
	TC Toán       Hiền TD              Cường

MT              Thuấn CD            Thanh
	Địa                Trung

CD               Thanh

TC Toán       Hiền


	MT              Thuấn

Toán               Hiền

CD               Thanh

Địa                Trung
	
	Thuấn

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu



	Năm
	Toán              Hậu

TD              Cường
N.văn           Thành 

N.văn          Thành
	N.văn           Thành N.văn           Thành

Nhạc            Dung

Anh              Thuận
	Anh              Thuận
Sử                Huyền  
N.văn             Thuỷ
Nhạc              Dung
	Nhạc              Dung

Anh              Thuận

TC Anh     Thuận
N.văn            Thuỷ
	
	Thuận
  ĐĐ:         Thuấn
	Hậu



	Sáu
	Lý            P. Huyền

Toán              Hậu

Sinh                Anh

TC Anh     Thuận
	Toán            Hiền

Toán             Hiền

Lý            P.Huyền
C.N          P.Huyền

Anh              Thuận
	CN                Anh

TD              Cường

Anh              Thuận

Toán              Hiền


	TD              Cường

Lý            P. Huyền
Toán             Hiền

Sinh                Anh 


	Huyền

Thuỷ

Thuấn


	Hiền

ĐĐ: Anh
	Hậu

	Bảy
	Hóa                Anh 
Anh              Thuận
Sử                Huyền  
TC N.văn    Thành SH                Thành
	Sử                Huyền

N.văn           Thành  
Anh             Thuận

TC N.văn     Thuỷ SH               Thuận
	N.văn             Thuỷ
N.văn             Thuỷ
Sinh                Anh

Anh              Thuận

SH                  Thuỷ
	Anh              Thuận

C.N              Huyền

TC N.văn     Thuỷ SH               Huyền
	Hiền
	Thành

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu




     * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                      PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                   Năm học 2015 - 2016                              Thực hiện từ: 24. 8. 2015
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

N.văn           Thành
Địa               Trung

Anh              Thuận 
	SH trường

Toán              Hiền

N.văn           Thành

Địa               Trung
	SH trường
Địa                Trung

Toán               Hiền

Toán               Hiền
	SH trường
Sử                Huyền
Anh             Thuận

N.văn           Thuỷ
	Anh

Cường
	Thủy     
ĐĐ: Thuấn
	Hậu

	Ba
	Toán              Hậu
N.văn           Thành

Toán              Hậu 
N.văn           Thành

TC Anh     Thuận
	Anh              Thuận Hoá                Anh

Toán              Hiền

Sinh               Anh
	Sinh                Anh

TD              Cường

Anh              Thuận Toán              Hiền
	Toán               Hiền
Toán               Hiền Sinh                Anh 
TD               Cường
	Thuận


	Anh

ĐĐ: Thuấn
	Hậu



	Tư
	Sáng
	Lý            P. Huyền

Hóa                Anh  C.N         P.Huyền

Anh              Thuận
	Hóa                Anh

Anh              Thuận

Sinh               Anh
C.N          P.Huyền 
	N.văn             Thuỷ Lý            P.Huyền

Anh              Thuận

TC N.văn    Thuỷ
	Anh              Thuận

N.văn             Thuỷ N.văn             Thuỷ


	Thành
	Thuận
ĐĐ: Anh


	Hậu

	
	Chiều
	CD             Thanh

Địa               Trung

TD              Cường


	Sử                Huyền

TD              Cường

MT              Thuấn CD            Thanh
	Địa                Trung

CD               Thanh

Sử                Huyền


	MT              Thuấn

C.N              Huyền

CD               Thanh

Địa                Trung
	
	Thuấn

Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu



	Năm
	Toán              Hậu

TD              Cường
N.văn           Thành 

N.văn          Thành
	TD              Cường

N.văn           Thành

Nhạc            Dung

Anh              Thuận
	Anh              Thuận

Sử                Huyền  
N.văn             Thuỷ
Nhạc              Dung
	Nhạc              Dung

Anh              Thuận

TC Anh     Thuận
N.văn            Thuỷ
	
	Thuận
  ĐĐ:         Thuấn
	Hậu



	Sáu
	Toán              Hậu

Lý            P. Huyền

Sinh                Anh

TC N.văn    Thành
	N.văn           Thành
N.văn           Thành
Toán            Hiền

Lý            P.Huyền
C.N          P.Huyền
	CN                Anh

TD              Cường

MT              Thuấn Toán              Hiền


	TD              Cường

Toán             Hiền

Lý            P. Huyền
Sinh                Anh 


	Huyền

Thuỷ


	Thành
ĐĐ: Anh
	Hậu

	Bảy
	Hóa                Anh 

Sinh                Anh
Sử                Huyền
 MT             Thuấn
SH                Thành
	Sử                Huyền

Toán             Hiền

TC Toán       Hiền TC N.văn     Thuỷ SH               Thuận
	N.văn             Thuỷ
N.văn             Thuỷ
Sinh                Anh

TC Toán       Hiền
SH                  Thuỷ
	Toán               Hiền
C.N              Huyền

TC N.văn     Thuỷ SH               Huyền
	Hiền
	Hiền

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu




     * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                      PHÓ  HIỆU TRƯỞNG
 PHÒNG GD & ĐT BÌNH GIANG                                 THỜI KHOÁ BIỂU
TRƯỜNG THCS HƯNG THỊNH                                                 Năm học 2016 - 2017                             Thực hiện từ: 22. 8. 2016
	                 Lớp

Thứ
	9A
	8A
	7A
	6A
	GV nghỉ
	Trực ban 

+ ĐĐ
	Trực LĐ

	Hai
	SH trường

Toán               Hậu
 N.văn          Thành
Anh              Thuận
TC Anh       Thuận
	SH trường

Toán              Hiền

Hoá                Anh
Sinh               Anh


	SH trường
Sinh                 Anh

Anh             Thuận

Toán               Hiền
	SH trường
Sử                Huyền

Toán             Hiền

N.văn            Thuỷ

Sinh                Anh
	Cường
	Thủy     
ĐĐ: Thuấn
	Dẫn
Hậu

	Ba
	Toán              Hậu
Địa                 Lan

N.văn           Thành
TC N.văn    Thành
	TD              Cường

N.văn           Thành

Toán              Hiền

MT              Thuấn
	Địa                   Lan

TD               Cường

MT              Thuấn   
Toán               Hiền
	Toán               Hiền
Toán               Hiền 
TD               Cường
Địa                   Lan
	Thuận


	Lan
ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Tư
	Sáng
	Lý                   Vui
Hóa                Anh  C.N                 Vui
Sinh               Anh
	Hóa                Anh

Sử                Huyền

Sinh                Anh
C.N                 Vui 
	N.văn             Thuỷ Lý                    Vui
Sử                Huyền
TC N.văn      Thuỷ
	C.N              Huyền

N.văn             Thuỷ N.văn             Thuỷ

	Thành
	Huyền
ĐĐ: Anh

Thuấn


	Dẫn
Hậu

	
	Chiều
	CD              Trung
Địa                 Lan
TD              Cường

	TC Toán       Hiền TD              Cường
Địa                 Lan

CD               Trung
	Địa                  Lan
CD               Trung
TC Toán       Hiền


	MT              Thuấn

Toán               Hiền

CD               Trung

	
	Thuấn
Cường

ĐĐ: Thuấn
	Hậu

Dẫn

	Năm
	Toán               Hậu

Toán                Hậu N.văn           Thành 
Sử                Huyền
	N.văn           Thành N.văn           Thành

Nhạc            Dung

Anh              Thuận
	N.văn             Thuỷ
N.văn             Thuỷ
TD              Cường

Nhạc              Dung
	Anh              Thuận

Nhạc              Dung

N.văn             Thuỷ
TC N.văn      Thuỷ
	Thuấn 
	Thuận
  ĐĐ: Anh

Thuấn
	Hậu



	Sáu
	Lý                    Vui
TD              Cường

MT              Thuấn

Anh              Thuận

	Toán              Hiền
Toán              Hiền

Lý                   Vui
C.N                 Vui
Anh              Thuận
	CN                   Dẫn
Anh              Thuận

Toán              Hiền
Toán               Hiền

	TD               Cường

Lý                   Vui
Anh              Thuận 
TC Anh      Thuận

	Hậu

Huyền

Thuỷ


	Hiền
ĐĐ: Thuấn 
	Dẫn

	Bảy
	N.văn          Thành

N.văn           Thành 
Hóa                Anh 
Sinh                Anh

SH                Thuận
	Anh             Thuận

Sử                Huyền

TC N.văn     Thuỷ

N.văn           Thành  
SH               Thành
	Sinh                 Anh 
N.văn             Thuỷ

Sử                Huyền 
 Anh             Thuận

SH                Huyền
	C.N              Huyền

Sinh                Anh

Anh              Thuận 

SH                 Thủy
	Hiền
	Thành

ĐĐ: Thuấn 
	Hậu




     * Ngoại khoá TD: chiều thứ Ba                                                                                                                      PHÓ  HIỆU TRƯỞNG

